
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  
VÀ BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC  

VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ  

CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-BKHCN ngày      tháng      năm 2026 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)  

  

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành  

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện 

Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

1.  Thủ tục thẩm định công nghệ trong 

trường hợp đặc thù 

Hoạt động 

khoa học và 

công nghệ 

Cơ quan chuyên môn về 

khoa học và công nghệ 

thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh 

2.  Thủ tục đánh giá, thẩm định công 

nghệ mới, sản phẩm mới tạo ra tại 

Việt Nam từ kết quả nghiên cứu 

khoa học, phát triển công nghệ và 

đổi mới sáng tạo 

Hoạt động 

khoa học và 

công nghệ 

Cơ quan chuyên môn về 

khoa học và công nghệ 

thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh 

3.  Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động dịch vụ đánh giá công 

nghệ. 

Hoạt động 

khoa học và 

công nghệ 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

nơi cấp đăng ký kinh 

doanh (đối với doanh 

nghiệp) hoặc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh nơi đăng ký 

thành lập (đối với tổ chức) 

4.  Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ 

đánh giá công nghệ 

Hoạt động 

khoa học và 

công nghệ 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

nơi cấp đăng ký kinh 

doanh (đối với doanh 

nghiệp) hoặc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh nơi đăng ký 

thành lập (đối với tổ chức) 

5.  Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá 

công nghệ. 

Hoạt động 

khoa học và 

công nghệ 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

nơi cấp đăng ký kinh 

doanh (đối với doanh 

nghiệp) hoặc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh nơi đăng ký 

thành lập (đối với tổ chức) 

6.  Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động dịch vụ giám định công 

nghệ. 

Hoạt động 

khoa học và 

công nghệ 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

nơi cấp đăng ký kinh 

doanh (đối với doanh 

nghiệp) hoặc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh nơi đăng ký 

thành lập (đối với tổ chức) 
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7.  Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ 

giám định công nghệ. 

Hoạt động 

khoa học và 

công nghệ 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

nơi cấp đăng ký kinh 

doanh (đối với doanh 

nghiệp) hoặc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh nơi đăng ký 

thành lập (đối với tổ chức) 

8.  Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện hoạt động dịch vụ giám định 

công nghệ. 

Hoạt động 

khoa học và 

công nghệ 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

nơi cấp đăng ký kinh 

doanh (đối với doanh 

nghiệp) hoặc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh nơi đăng ký 

thành lập (đối với tổ chức) 



3  

2. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung  

 

STT Mã 

TTHC 

Tên thủ tục hành 

chính 

Tên VBQPPL quy 

định nội dung sửa 

đổi, bổ sung 

Lĩnh vực Cơ 

quan 

thực 

hiện 

A. Thủ tục hành chính cấp trung ương 

1 1.007281 Thủ tục cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký 

chuyển giao công 

nghệ. 

Điều 31 Luật 

07/2017/QH14 và 

Khoản 14, Điều 1 Luật 

115/2025/QH15 và 

Điều 20 Nghị định 

101/2026/NĐ-CP 

Hoạt động 

khoa học và 

công nghệ 

Bộ Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

(thông 

qua Vụ 

Đánh giá 

và Thẩm 

định 

công 

nghệ) 

2 1.007293 
Thủ tục cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký 

gia hạn, sửa đổi, bổ 

sung nội dung chuyển 

giao công nghệ. 

 

Điều 33 Luật 

07/2017/QH14 và 

Khoản 14, Điều 1 Luật 

115/2025/QH15 và 

Điều 20 Nghị định 

101/2026/NĐ-CP 

Hoạt động 

khoa học và 

công nghệ 

Bộ Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

(thông 

qua Vụ 

Đánh giá 

và Thẩm 

định 

công 

nghệ) 

B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

1.  1.013918 Thủ tục chấp thuận 

chuyển giao công nghệ 
Điều 29 Luật 

07/2017/QH14 và 

Khoản 12, Điều 1 Luật 

115/2025/QH15 ngày 

10/12/2025 

Hoạt động 

khoa học và 

công nghệ 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh 

2.  1.013927 Thủ tục cấp Giấy phép 

chuyển giao công 

nghệ. 

Điều 30 Luật 

07/2017/QH14 và 

Khoản 13, Điều 1 Luật 

115/2025/QH15 ngày 

10/12/2025 

Hoạt động 

khoa học và 

công nghệ 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh 

3.  2.002248 Thủ tục cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký 

chuyển giao công nghệ 

(trừ trường hợp thuộc 

thẩm quyền của Bộ 

Điều 31 Luật 

07/2017/QH14 và 

Khoản 14, Điều 1 Luật 

115/2025/QH15 và 

Điều 20 Nghị định 

Hoạt động 

khoa học và 

công nghệ 

Cơ quan 

chuyên 

môn về 

khoa học 

và công 
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Khoa học và Công 

nghệ). 

101/2026/NĐ-CP nghệ 

thuộc Ủy 

ban nhân 

dân cấp 

tỉnh 

4.  2.002249 Thủ tục cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký 

gia hạn, sửa đổi, bổ 

sung nội dung chuyển 

giao công nghệ (trừ 

trường hợp thuộc thẩm 

quyền của Bộ Khoa 

học và Công nghệ). 

Điều 33 Luật 

07/2017/QH14 và 

Khoản 14, Điều 1 Luật 

115/2025/QH15 và 

Điều 20 Nghị định 

101/2026/NĐ-CP 

Hoạt động 

khoa học và 

công nghệ 

Cơ quan 

chuyên 

môn về 

khoa học 

và công 

nghệ 

thuộc Ủy 

ban nhân 

dân cấp 

tỉnh 
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3. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ  

STT Mã TTHC Tên thủ tục hành 

chính  

Tên VBQPPL quy 

định việc bãi bỏ 

thủ tục hành chính  

Lĩnh 

vực  

Cơ quan 

thực hiện 

A. Thủ tục hành chính cấp trung ương 

1.  1.011810 Thủ tục công bố 

công nghệ mới, sản 

phẩm mới tạo ra tại 

Việt Nam từ kết 

quả nghiên cứu 

khoa học và phát 

triển công nghệ 

Nghị định số 

101/2026/NĐ-CP 

ngày 31/3/2026 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều 

và biện pháp hướng 

dẫn thi hành Luật 

Chuyển giao công 

nghệ 

Hoạt 

động 

khoa 

học và 

công 

nghệ 

Bộ Khoa 

học và 

Công nghệ 

(Vụ Đánh 

giá và 

Thẩm định 

công nghệ) 

2.  1.001128 Thủ tục hỗ trợ 

doanh nghiệp có dự 

án thuộc ngành, 

nghề ưu đãi đầu tư, 

địa bàn ưu đãi đầu 

tư nhận chuyển 

giao công nghệ từ 

tổ chức khoa học 

và công nghệ 

Nghị định số 

101/2026/NĐ-CP 

ngày 31/3/2026 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều 

và biện pháp hướng 

dẫn thi hành Luật 

Chuyển giao công 

nghệ 

Hoạt 

động 

khoa 

học và 

công 

nghệ 

Bộ, cơ 

quan ngang 

bộ, cơ quan 

thuộc 

Chính phủ, 

cơ quan 

khác ở 

trung ương 

hoặc cơ 

quan, đơn 

vị được bộ, 

cơ quan 

ngang bộ, 

cơ quan 

thuộc 

Chính phủ, 

cơ quan 

khác ở 

trung ương 

quy định 

thẩm 

quyền, 

phân cấp 

quản lý 

hoạt động 

khoa học, 

công nghệ 

và đổi mới 

sáng tạo. 

3.  1.001155 Thủ tục hỗ trợ 

doanh nghiệp, tổ 

chức, cá nhân thực 

Nghị định số 

101/2026/NĐ-CP 

ngày 31/3/2026 của 

Chính phủ quy định 

Hoạt 

động 

khoa 

học và 

Bộ Khoa 

học và 

Công nghệ 

(Cục Đổi 
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành 

chính  

Tên VBQPPL quy 

định việc bãi bỏ 

thủ tục hành chính  

Lĩnh 

vực  

Cơ quan 

thực hiện 

hiện giải mã công 

nghệ 

chi tiết một số điều 

và biện pháp hướng 

dẫn thi hành Luật 

Chuyển giao công 

nghệ 

công 

nghệ 

mới sáng 

tạo) 

4.  1.002948 Thủ tục hỗ trợ tổ 

chức khoa học và 

công nghệ có hoạt 

động liên kết với tổ 

chức ứng dụng, 

chuyển giao công 

nghệ địa phương để 

hoàn thiện kết quả 

nghiên cứu khoa 

học và phát triển 

công nghệ 

Nghị định số 

101/2026/NĐ-CP 

ngày 31/3/2026 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều 

và biện pháp hướng 

dẫn thi hành Luật 

Chuyển giao công 

nghệ 

Hoạt 

động 

khoa 

học và 

công 

nghệ 

Bộ Khoa 

học và 

Công nghệ 

(Cục Đổi 

mới sáng 

tạo) 

5.  1.001080 Thủ tục hỗ trợ phát 

triển tổ chức trung 

gian của thị trường 

khoa học và công 

nghệ 

Nghị định số 

101/2026/NĐ-CP 

ngày 31/3/2026 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều 

và biện pháp hướng 

dẫn thi hành Luật 

Chuyển giao công 

nghệ 

Hoạt 

động 

khoa 

học và 

công 

nghệ 

Bộ Khoa 

học và 

Công nghệ 

(Cục Đổi 

mới sáng 

tạo) 

6.  1.011811 Thủ tục hỗ trợ kinh 

phí hoặc mua công 

nghệ được tổ chức, 

cá nhân trong nước 

tạo ra từ kết quả 

nghiên cứu khoa 

học và phát triển 

công nghệ để sản 

xuất sản phẩm quốc 

gia, trọng điểm, 

chủ lực 

Nghị định số 

101/2026/NĐ-CP 

ngày 31/3/2026 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều 

và biện pháp hướng 

dẫn thi hành Luật 

Chuyển giao công 

nghệ 

Hoạt 

động 

khoa 

học và 

công 

nghệ 

Bộ, cơ 

quan ngang 

bộ theo 

ngành, lĩnh 

vực thuộc 

thẩm quyền 

quản lý 

(đối với 

lĩnh vực 

thuộc thẩm 

quyền quản 

lý của Bộ 

Khoa học 

và Công 

nghệ, cơ 

quan thực 

hiện là Cục 

Đổi mới 

sáng tạo). 
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành 

chính  

Tên VBQPPL quy 

định việc bãi bỏ 

thủ tục hành chính  

Lĩnh 

vực  

Cơ quan 

thực hiện 

7.  1.011809 Thủ tục mua sáng 

chế, sáng kiến 

Nghị định số 

101/2026/NĐ-CP 

ngày 31/3/2026 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều 

và biện pháp hướng 

dẫn thi hành Luật 

Chuyển giao công 

nghệ 

Hoạt 

động 

khoa 

học và 

công 

nghệ 

Bộ, cơ 

quan ngang 

bộ theo 

ngành, lĩnh 

vực thuộc 

thẩm quyền 

quản lý 

(đối với 

lĩnh vực 

thuộc thẩm 

quyền quản 

lý của Bộ 

Khoa học 

và Công 

nghệ, cơ 

quan thực 

hiện là Cục 

Đổi mới 

sáng tạo). 

8.  1.011808 Thủ tục hỗ trợ kinh 

phí, mua kết quả 

nghiên cứu khoa 

học và phát triển 

công nghệ do tổ 

chức, cá nhân tự 

đầu tư nghiên cứu 

Nghị định số 

101/2026/NĐ-CP 

ngày 31/3/2026 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều 

và biện pháp hướng 

dẫn thi hành Luật 

Chuyển giao công 

nghệ 

Hoạt 

động 

khoa 

học và 

công 

nghệ 

Bộ, cơ 

quan ngang 

bộ theo 

ngành, lĩnh 

vực thuộc 

thẩm quyền 

quản lý 

(đối với 

lĩnh vực 

thuộc thẩm 

quyền quản 

lý của Bộ 

Khoa học 

và Công 

nghệ, cơ 

quan thực 

hiện là Cục 

Đổi mới 

sáng tạo). 

9.  1.011805 Thủ tục công nhận 

kết quả nghiên cứu 

khoa học và phát 

triển công nghệ của 

tổ chức, cá nhân 

Nghị định số 

101/2026/NĐ-CP 

ngày 31/3/2026 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều 

và biện pháp hướng 

dẫn thi hành Luật 

Hoạt 

động 

khoa 

học và 

công 

nghệ 

Bộ, cơ 

quan ngang 

bộ theo 

ngành, lĩnh 

vực thuộc 

thẩm quyền 

quản lý 
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành 

chính  

Tên VBQPPL quy 

định việc bãi bỏ 

thủ tục hành chính  

Lĩnh 

vực  

Cơ quan 

thực hiện 

Chuyển giao công 

nghệ 

(đối với 

lĩnh vực 

thuộc thẩm 

quyền quản 

lý của Bộ 

Khoa học 

và Công 

nghệ, cơ 

quan thực 

hiện là Cục 

Khởi 

nghiệp và 

Doanh 

nghiệp 

công nghệ). 

B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

1.  1.013931 Thủ tục cấp Giấy 

chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động dịch 

vụ đánh giá công 

nghệ  

Nghị định số 

101/2026/NĐ-CP 

ngày 31/3/2026 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều 

và biện pháp hướng 

dẫn thi hành Luật 

Chuyển giao công 

nghệ 

Hoạt 

động 

khoa 

học và 

công 

nghệ 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh 

2.  1.013933 Thủ tục sửa đổi, bổ 

sung Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

hoạt động dịch vụ 

đánh giá công nghệ  

Nghị định số 

101/2026/NĐ-CP 

ngày 31/3/2026 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều 

và biện pháp hướng 

dẫn thi hành Luật 

Chuyển giao công 

nghệ 

Hoạt 

động 

khoa 

học và 

công 

nghệ 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh 

3.  1.013936 Thủ tục cấp lại 

Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện hoạt 

động dịch vụ đánh 

giá công nghệ  

Nghị định số 

101/2026/NĐ-CP 

ngày 31/3/2026 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều 

và biện pháp hướng 

dẫn thi hành Luật 

Chuyển giao công 

nghệ 

Hoạt 

động 

khoa 

học và 

công 

nghệ 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh 
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành 

chính  

Tên VBQPPL quy 

định việc bãi bỏ 

thủ tục hành chính  

Lĩnh 

vực  

Cơ quan 

thực hiện 

4.  1.013939 Thủ tục cấp Giấy 

chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động dịch 

vụ giám định công 

nghệ  

Nghị định số 

101/2026/NĐ-CP 

ngày 31/3/2026 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều 

và biện pháp hướng 

dẫn thi hành Luật 

Chuyển giao công 

nghệ 

Hoạt 

động 

khoa 

học và 

công 

nghệ 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh 

5.  1.013940 Thủ tục sửa đổi, bổ 

sung Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

hoạt động dịch vụ 

giám định công 

nghệ  

Nghị định số 

101/2026/NĐ-CP 

ngày 31/3/2026 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều 

và biện pháp hướng 

dẫn thi hành Luật 

Chuyển giao công 

nghệ 

Hoạt 

động 

khoa 

học và 

công 

nghệ 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh 

6.  1.013943 Thủ tục cấp lại 

Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện hoạt 

động dịch vụ giám 

định công nghệ  

Nghị định số 

101/2026/NĐ-CP 

ngày 31/3/2026 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều 

và biện pháp hướng 

dẫn thi hành Luật 

Chuyển giao công 

nghệ 

Hoạt 

động 

khoa 

học và 

công 

nghệ 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh 

7.  2.001137 Thủ tục hỗ trợ 

doanh nghiệp có dự 

án thuộc ngành, 

nghề ưu đãi đầu tư, 

địa bàn ưu đãi đầu 

tư nhận chuyển 

giao công nghệ từ 

tổ chức khoa học 

và công nghệ 

Nghị định số 

101/2026/NĐ-CP 

ngày 31/3/2026 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều 

và biện pháp hướng 

dẫn thi hành Luật 

Chuyển giao công 

nghệ 

Hoạt 

động 

khoa 

học và 

công 

nghệ 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh/TP  

8.  1.002690 Thủ tục hỗ trợ 

doanh nghiệp, tổ 

chức, cá nhân thực 

hiện giải mã công 

nghệ. 

Nghị định số 

101/2026/NĐ-CP 

ngày 31/3/2026 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều 

và biện pháp hướng 

dẫn thi hành Luật 

Chuyển giao công 

nghệ 

Hoạt 

động 

khoa 

học và 

công 

nghệ 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh/TP 

(Sở Khoa 

học và 

Công nghệ) 
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành 

chính  

Tên VBQPPL quy 

định việc bãi bỏ 

thủ tục hành chính  

Lĩnh 

vực  

Cơ quan 

thực hiện 

9.  2.001643 Thủ tục hỗ trợ tổ 

chức khoa học và 

công nghệ có hoạt 

động liên kết với tổ 

chức ứng dụng, 

chuyển giao công 

nghệ địa phương để 

hoàn thiện kết quả 

nghiên cứu khoa 

học và phát triển 

công nghệ. 

Nghị định số 

101/2026/NĐ-CP 

ngày 31/3/2026 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều 

và biện pháp hướng 

dẫn thi hành Luật 

Chuyển giao công 

nghệ 

Hoạt 

động 

khoa 

học và 

công 

nghệ 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh/TP 

(Sở Khoa 

học và 

Công nghệ) 

10.  2.001143 Thủ tục hỗ trợ phát 

triển tổ chức trung 

gian của thị trường 

khoa học và công 

nghệ 

Nghị định số 

101/2026/NĐ-CP 

ngày 31/3/2026 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều 

và biện pháp hướng 

dẫn thi hành Luật 

Chuyển giao công 

nghệ 

Hoạt 

động 

khoa 

học và 

công 

nghệ 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh/TP 

(Sở Khoa 

học và 

Công nghệ) 

11.  1.011816 Thủ tục hỗ trợ kinh 

phí hoặc mua công 

nghệ được tổ chức, 

cá nhân trong nước 

tạo ra từ kết quả 

nghiên cứu khoa 

học và phát triển 

công nghệ để sản 

xuất sản phẩm quốc 

gia, trọng điểm, 

chủ lực 

Nghị định số 

101/2026/NĐ-CP 

ngày 31/3/2026 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều 

và biện pháp hướng 

dẫn thi hành Luật 

Chuyển giao công 

nghệ 

Hoạt 

động 

khoa 

học và 

công 

nghệ 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh/TP  

12.  1.011815 Thủ tục mua sáng 

chế, sáng kiến 

Nghị định số 

101/2026/NĐ-CP 

ngày 31/3/2026 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều 

và biện pháp hướng 

dẫn thi hành Luật 

Chuyển giao công 

nghệ 

Hoạt 

động 

khoa 

học và 

công 

nghệ 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh/TP  

13.  1.011814 Thủ tục hỗ trợ kinh 

phí, mua kết quả 

nghiên cứu khoa 

học và phát triển 

công nghệ do tổ 

Nghị định số 

101/2026/NĐ-CP 

ngày 31/3/2026 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều 

Hoạt 

động 

khoa 

học và 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh/TP  
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành 

chính  

Tên VBQPPL quy 

định việc bãi bỏ 

thủ tục hành chính  

Lĩnh 

vực  

Cơ quan 

thực hiện 

chức, cá nhân tự 

đầu tư nghiên cứu 

và biện pháp hướng 

dẫn thi hành Luật 

Chuyển giao công 

nghệ 

công 

nghệ 

14.  1.011812 Thủ tục công nhận 

kết quả nghiên cứu 

khoa học và phát 

triển công nghệ của 

tổ chức, cá nhân 

Nghị định số 

101/2026/NĐ-CP 

ngày 31/3/2026 của 

Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều 

và biện pháp hướng 

dẫn thi hành Luật 

Chuyển giao công 

nghệ 

Hoạt 

động 

khoa 

học và 

công 

nghệ 

Ủy ban 

nhân dân 

cấp tỉnh 
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PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

I. Thủ tục hành chính ban hành mới cấp tỉnh 

1. Thủ tục thẩm định công nghệ trong trường hợp đặc thù. 

Trình tự thực hiện  

Trường hợp 1: Không cần giải trình, làm rõ, bổ sung hoặc 

kiểm tra thực tế 

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thẩm định công nghệ do mình 

nghiên cứu tạo ra hoặc công nghệ do mình đầu tư nhằm ứng 

dụng trong sản xuất, kinh doanh nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị thẩm 

định công nghệ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh bằng hình thức trực tuyến, trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu 

chính.  

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ 

quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh (Sở Khoa học và Công nghệ) kiểm tra tính 

đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, lập dự toán kinh phí tổ chức các hoạt 

động của Hội đồng tư vấn thẩm định công nghệ và thông báo 

bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân về kết quả tiếp nhận hồ sơ.  

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông 

báo dự toán kinh phí, tổ chức, cá nhân có văn bản đồng ý hoặc 

không đồng ý đối với dự toán kinh phí. Trường hợp không 

thống nhất được dự toán kinh phí thì cơ quan có thẩm quyền 

dừng xử lý và trả hồ sơ.  

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức, cá nhân 

nộp đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về khoa học và công 

nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Khoa học và Công 

nghệ) thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định công nghệ.  

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Hội đồng tư vấn 

thẩm định công nghệ được thành lập, cơ quan chuyên môn về 

khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở 

Khoa học và Công nghệ) tổ chức họp Hội đồng tư vấn thẩm 

định công nghệ. 

 - Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả họp 

Hội đồng tư vấn thẩm định công nghệ, cơ quan chuyên môn 

về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở 

Khoa học và Công nghệ) ban hành thông báo kết quả thẩm 

định công nghệ.  

Trường hợp 2: Cần giải trình, làm rõ, bổ sung hoặc kiểm tra 

thực tế 

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thẩm định công nghệ do mình 

nghiên cứu tạo ra hoặc công nghệ do mình đầu tư nhằm ứng 

dụng trong sản xuất, kinh doanh nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị thẩm 

định công nghệ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp 
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tỉnh bằng hình thức trực tuyến, trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu 

chính.  

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ 

quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh (Sở Khoa học và Công nghệ) kiểm tra tính 

đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, lập dự toán kinh phí tổ chức các hoạt 

động của Hội đồng tư vấn thẩm định công nghệ và thông báo 

bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân về kết quả tiếp nhận hồ sơ.  

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông 

báo dự toán kinh phí, tổ chức, cá nhân có văn bản đồng ý hoặc 

không đồng ý đối với dự toán kinh phí. Trường hợp không 

thống nhất được dự toán kinh phí thì cơ quan có thẩm quyền 

dừng xử lý và trả hồ sơ.  

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức, cá nhân 

nộp đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về khoa học và công 

nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Khoa học và Công 

nghệ) thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định công nghệ.  

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Hội đồng tư vấn 

thẩm định công nghệ được thành lập, cơ quan chuyên môn về 

khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở 

Khoa học và Công nghệ) tổ chức họp Hội đồng tư vấn thẩm 

định công nghệ. 

- Trường hợp cần giải trình, làm rõ, bổ sung hoặc kiểm tra 

thực tế, căn cứ ý kiến của Hội đồng tư vấn thẩm định công 

nghệ, trong thời hạn 10 ngày làm việc, cơ quan chuyên môn 

về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở 

Khoa học và Công nghệ) gửi văn bản đến tổ chức, cá nhân yêu 

cầu giải trình, làm rõ, bổ sung hoặc bố trí kiểm tra thực tế.  

- Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giải trình, làm rõ, bổ sung 

hoặc bố trí kiểm tra thực tế trong thời hạn 15 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp cần kéo dài thời 

gian, tổ chức, cá nhân có văn bản gửi cơ quan chuyên môn về 

khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở 

Khoa học và Công nghệ) để xem xét, quyết định việc điều 

chỉnh thời hạn. Trường hợp quá thời hạn mà tổ chức, cá nhân 

không có văn bản giải trình, làm rõ, bổ sung hoặc không bố trí 

kiểm tra thực tế thì cơ quan chuyên môn về khoa học và công 

nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Khoa học và Công 

nghệ) dừng xem xét hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho tổ 

chức, cá nhân.  

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày Hội đồng tư vấn 

thẩm định công nghệ nhận được hồ sơ giải trình, làm rõ, bổ 

sung, Hội đồng tổ chức họp.  

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả họp 

Hội đồng tư vấn thẩm định công nghệ, cơ quan chuyên môn 
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về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở 

Khoa học và Công nghệ) ban hành thông báo kết quả thẩm 

định công nghệ. 

Cách thức thực 

hiện 

Thực hiện thông qua một trong các cách thức sau: 

- Nộp trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia 

(https://dichvucong.gov.vn) hoặc ứng dụng định danh quốc 

gia. 

- Nộp qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp tỉnh (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh). 

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh). 

Thành phần, số 

lượng hồ sơ  

- Đơn đề nghị thẩm định công nghệ trong trường hợp đặc thù;  

- Thuyết minh công nghệ đề nghị thẩm định trong trường hợp 

đặc thù và các tài liệu minh chứng kèm theo.  

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Thời hạn giải 

quyết 

Trường hợp 1: Không cần giải trình, làm rõ, bổ sung hoặc 

kiểm tra thực tế 

- 03 ngày làm việc để kiểm tra hồ sơ và thông báo kết quả tiếp 

nhận hồ sơ;  

- 05 ngày làm việc để tổ chức, cá nhân có văn bản đồng ý hoặc 

không đồng ý đối với dự toán kinh phí. Trường hợp không 

thống nhất được dự toán kinh phí thì cơ quan có thẩm quyền 

dừng xử lý và trả hồ sơ. 

- 15 ngày làm việc để thành lập Hội đồng;  

- 15 ngày làm việc để tổ chức họp Hội đồng;  

- 05 ngày làm việc để ban hành thông báo kết quả 

Trường hợp 2: Cần giải trình, làm rõ, bổ sung hoặc kiểm tra 

thực tế 

- 03 ngày làm việc để kiểm tra hồ sơ và thông báo kết quả tiếp 

nhận hồ sơ;  

- 05 ngày làm việc để tổ chức, cá nhân có văn bản đồng ý hoặc 

không đồng ý đối với dự toán kinh phí. Trường hợp không 

thống nhất được dự toán kinh phí thì cơ quan có thẩm quyền 

dừng xử lý và trả hồ sơ. 

- 15 ngày làm việc để thành lập Hội đồng;  

- 15 ngày làm việc để tổ chức họp Hội đồng;  

- 10 ngày làm việc để cơ quan chuyên môn về khoa học và công 

nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Khoa học và Công 

nghệ) gửi văn bản đến tổ chức, cá nhân yêu cầu giải trình, làm 

rõ, bổ sung hoặc kiểm tra thực tế, căn cứ ý kiến của Hội đồng 

tư vấn thẩm định công nghệ; 

- 15 ngày làm việc để tổ chức, cá nhân giải trình, làm rõ hoặc 

bố trí kiểm tra thực tế; 

https://dichvucong.gov.vn/
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- 10 ngày làm việc để Hội đồng tư vấn thẩm định công nghệ 

họp sau khi nhận được hồ sơ giải trình, làm rõ của tổ chức, 

cá nhân. 

- 05 ngày làm việc để ban hành thông báo kết quả 

Đối tượng thực 

hiện thủ tục hành 

chính 

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thẩm định công nghệ do mình 

nghiên cứu tạo ra hoặc công nghệ do mình đầu tư nhằm ứng 

dụng trong sản xuất, kinh doanh. 

Cơ quan thực 

hiện thủ tục hành 

chính 

Cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh (Sở Khoa học và Công nghệ) 

Kết quả thực 

hiện thủ tục hành 

chính 

Thông báo kết quả thẩm định công nghệ trong trường hợp đặc 

thù. 

Phí, lệ phí (nếu 

có) 
Không quy định. 

Tên mẫu đơn, 

mẫu tờ khai (nếu 

có và đính kèm) 

- Đơn đề nghị thẩm định công nghệ trong trường hợp đặc thù 

theo Mẫu số 01 tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 11/2026/TT-

BKHCN; 

- Thuyết minh công nghệ đề nghị thẩm định trong trường hợp 

đặc thù theo Mẫu số 02 tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 

11/2026/TT-BKHCN. 

Yêu cầu, điều 

kiện thực hiện 

thủ tục hành 

chính (nếu có)  

Không quy định 

Căn cứ pháp lý 

của thủ tục hành 

chính 

- Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14;  

- Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo số 

93/2025/QH15; 

- Luật số 115/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Chuyển giao công nghệ;  

- Nghị định số 101/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp hướng dẫn thi 

hành Luật Chuyển giao công nghệ;  

- Thông tư số 11/2026/TT-BKHCN ngày 31/3/2026 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Biểu mẫu hồ sơ 

thực hiện thủ tục thẩm định công nghệ trong trường hợp đặc 

thù, Nhà nước mua và phổ biến công nghệ. 
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Mẫu số 01 

11/2026/TT-BKHCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH CÔNG NGHỆ  

TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẶC THÙ 

Kính gửi:……………………………….1 

I. THÔNG TIN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH 

1. Đối tượng đề nghị2 

1.1. Tổ chức 

Tên tổ chức:………………………………………………………………………. 

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………… 

Điện thoại: ...................................... Email:……………………………………….. 

Mã số thuế: ............................................................................................................ 3 

Tên người đại diện theo pháp luật: ....................... Chức vụ:…………………….. 

1.2. Cá nhân 

Họ và tên:………………………………………………………………………… 

Số CCCD/Căn cước/Hộ chiếu: …………………………………………………..4 

Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………………. 

Điện thoại: ............................................ Email:…………………………………… 

II. THÔNG TIN VỀ CÔNG NGHỆ  

1. Tên công nghệ:………………………………………………………………… 

2. Thuộc lĩnh vực công nghệ5:……………………………………………………. 

3. Lĩnh vực/ngành áp dụng6:……………………………………………………… 

                                            
Ghi chú: 
1 Điền tên Cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phù hợp. 
2 Điền vào mục 1.1 trong trường hợp đối tượng đề nghị là tổ chức; mục 1.2 trong trường hợp đối tượng đề nghị là cá nhân. 
3 Trường hợp cần thiết để phục vụ quản lý, đối chiếu hồ sơ và cơ quan tiếp nhận không khai thác được thông tin từ cơ sở dữ liệu có 

liên quan, tổ chức bổ sung các thông tin, tài liệu liên quan theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, gồm thông tin về quyết định thành lập, 

giấy phép thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và giấy tờ pháp lý của người đại diện theo 

pháp luật. 
4 Trường hợp cần thiết để phục vụ quản lý, đối chiếu hồ sơ và cơ quan tiếp nhận không khai thác được thông tin từ cơ sở dữ liệu có 

liên quan, cá nhân bổ sung thông tin về ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; nơi cấp, ngày cấp giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 
5 Phân loại theo phân ngành khoa học và công nghệ (cấp 3) tại Thông tư số 24/2025/TT-BKHCN ngày 30 tháng 10 năm 2025 
6 Khai báo theo Ngành cấp 3 của Danh mục ngành kinh tế Việt Nam được quy định tại Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29 

tháng 9 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ 
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4. Nguồn gốc công nghệ: 

□ Công nghệ do (tổ chức/cá nhân) nghiên cứu tạo ra 

□ Công nghệ do (tổ chức/cá nhân) đầu tư 

III. HỒ SƠ GỬI KÈM 

□ Thuyết minh công nghệ đề nghị thẩm định trong trường hợp đặc thù (Mẫu số 02 

Thông tư số 11 /2026/TT-BKHCN ngày 31/3/2026). 

□ Tài liệu khác (nếu có):………………………………………………………… 

IV. THÔNG TIN ĐẦU MỐI LIÊN HỆ  

1. Họ và tên:……………………………………………………………………… 

2. Chức vụ (đối với tổ chức):……………………………………………………... 

3. Điện thoại: ............................................  Email:………………………………... 

Chúng tôi/tôi cam kết tất cả các nội dung và thông tin kê khai trong hồ sơ này là 

đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của hồ sơ; tuân 

thủ quy định tại điểm c khoản 3 Điều 11 Nghị định số 101/2026/NĐ-CP ngày 

31/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp hướng dẫn 

thi hành Luật Chuyển giao công nghệ. 

Đề nghị Quý cơ quan xem xét, tổ chức thẩm định theo quy định. 

 ..., ngày ... tháng ... năm... 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Mẫu số 02 

11/2026/TT-BKHCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THUYẾT MINH CÔNG NGHỆ ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH  

TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẶC THÙ 

I. THÔNG TIN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH 

1. Tên tổ chức/cá nhân:…………………………………………………………… 

2. Mã số thuế:……………………………………………………………………... 

3. Địa chỉ trụ sở chính (đối với tổ chức)/địa chỉ thường trú (đối với cá 

nhân):

 .................................................................................................................................  

4. Địa điểm thử nghiệm/vận hành/địa điểm đề nghị đánh giá thực tế (nếu 

có):

 .................................................................................................................................  

5. Điện thoại: ........................................... Email: ...................................................  

6. Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):………………………………... 

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG NGHỆ   

1. Tên công nghệ:…………………………………………………………………. 

2. Thuộc lĩnh vực công nghệ7:…………………………………………………….. 

3. Lĩnh vực/ngành áp dụng8:……………………………………………………… 

4. Nguồn gốc công nghệ: 

□ Công nghệ do (tổ chức/cá nhân) nghiên cứu tạo ra 

□ Công nghệ do (tổ chức/cá nhân) đầu tư 

III. THUYẾT MINH VỀ CÔNG NGHỆ 

1. Phương án, quy trình công nghệ, giải pháp kỹ thuật (mô tả rõ ràng về nguyên 

lý hoạt động và cách thức vận hành). 

2. Các yếu tố kỹ thuật để thực hiện phương án, quy trình công nghệ, giải pháp kỹ 

thuật (bao gồm: công cụ, thiết bị, thông số, thiết kế, sơ đồ kỹ thuật, mô hình, thuật 

toán, công thức, phần mềm, thông tin, dữ liệu, vật liệu hoặc yếu tố kỹ thuật khác). 

                                            
Ghi chú: 
7 Phân loại theo phân ngành khoa học và công nghệ (cấp 3) tại Thông tư số 24/2025/TT-BKHCN ngày 30 tháng 10 năm 2025 
8 Khai báo theo Ngành cấp 3 của Danh mục ngành kinh tế Việt Nam được quy định tại Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29 

tháng 9 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ 
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3. Khả năng tạo ra sản phẩm, dịch vụ hoặc kết quả cụ thể (mô tả sản phẩm, dịch 

vụ hoặc kết quả thử nghiệm trong điều kiện thực tế). 

4. Minh chứng/mô tả công nghệ không thuộc Danh mục công nghệ cấm chuyển 

giao theo quy định tại Mục A Phụ lục III Nghị định số 101/2026/NĐ-CP ngày 

31/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp hướng dẫn 

thi hành Luật Chuyển giao công nghệ. 

5. Minh chứng/mô tả công nghệ đã được thử nghiệm, vận hành ngoài phạm vi 

phòng thí nghiệm trong điều kiện phù hợp với mục đích ứng dụng (mô hình, dây 

chuyền thử, vận hành thử hoặc tương đương). 

6. Minh chứng/mô tả về thông số kỹ thuật vận hành thực tế và kết quả đầu ra đo 

được, thể hiện công nghệ vận hành theo quy trình dự kiến và đạt các chỉ tiêu kỹ 

thuật chủ yếu. 

7. Minh chứng/mô tả về sản phẩm, dịch vụ, kết quả thực tế đã tạo ra trong quá 

trình thử nghiệm, vận hành. 

8. Minh chứng/mô tả về việc đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với sản 

phẩm, dịch vụ hoặc kết quả thực tế của công nghệ. 

9. Mô tả về quy trình công nghệ, hướng dẫn vận hành, bảo trì, xác định được điều 

kiện hạ tầng, thiết bị phụ trợ, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu đầu vào, nhân lực 

cần thiết để triển khai trong sản xuất, kinh doanh. 

10. Minh chứng/mô tả về khả năng vận hành ổn định và kiểm soát chất lượng theo 

các thông số kỹ thuật chủ yếu trong phạm vi, điều kiện ứng dụng công nghệ. 

11. Phương án/biện pháp quản lý rủi ro và bảo đảm an toàn, môi trường phù hợp 

với phương án ứng dụng. 

12. Minh chứng hoặc cam kết về quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp và quyền 

khai thác công nghệ phục vụ sản xuất kinh doanh. 

IV. KIẾN NGHỊ 

Đề nghị Cơ quan có thẩm quyền xem xét, tổ chức thẩm định theo quy định. 

 ..., ngày ... tháng ... năm... 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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2. Thủ tục đánh giá, thẩm định công nghệ mới, sản phẩm mới tạo ra tại Việt 

Nam từ kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng 

tạo. 

Trình tự thực hiện  

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ 

sơ, Sở Khoa học và Công nghệ gửi thông báo cho tổ chức, 

cá nhân về kết quả xem xét hồ sơ đề nghị đánh giá, thẩm định 

công nghệ mới, sản phẩm mới tạo ra tại Việt Nam từ kết quả 

nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng 

tạo và yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có). Trường hợp hồ sơ 

không đáp ứng yêu cầu phải có văn bản thông báo, nêu rõ lý 

do; 

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ 

sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng 

đánh giá, thẩm định công nghệ mới, sản phẩm mới. 

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Hội đồng đánh 

giá, thẩm định công nghệ mới, sản phẩm mới được thành lập, 

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng đánh giá, 

thẩm định công nghệ mới, sản phẩm mới. 

Trường hợp cần thiết, Hội đồng đánh giá, thẩm định công 

nghệ mới, sản phẩm mới đề xuất Sở Khoa học và Công nghệ 

tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trường thử nghiệm và ứng 

dụng công nghệ mới, sản phẩm mới. 

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên 

bản họp của Hội đồng đánh giá, thẩm định công nghệ mới, 

sản phẩm mới, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành thông 

báo kết quả công nhận công nghệ mới, sản phẩm mới tạo ra 

tại Việt Nam từ kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công 

nghệ và đổi mới sáng tạo. Trường hợp hồ sơ không được phê 

duyệt phải có văn bản thông báo, nêu rõ lý do. 

Cách thức thực 

hiện 

Thực hiện thông qua một trong các cách thức sau: 

- Nộp trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia 

(https://dichvucong.gov.vn) hoặc ứng dụng định danh quốc 

gia. 

- Nộp qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp tỉnh (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh). 

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh). 

Thành phần, số 

lượng hồ sơ  

- Thành phần hồ sơ bao gồm: 

a) Văn bản đề nghị đánh giá, thẩm định công nghệ mới, sản 

phẩm mới tạo ra tại Việt Nam từ kết quả nghiên cứu khoa 

học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo; 

b) Thuyết minh kết quả thử nghiệm và ứng dụng công nghệ 

mới, sản phẩm mới tạo ra tại Việt Nam từ kết quả nghiên cứu 

khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo; 

https://dichvucong.gov.vn/
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c) Tài liệu minh chứng quyền sở hữu hợp pháp đối với công 

nghệ mới, sản phẩm mới tạo ra tại Việt Nam từ kết quả 

nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng 

tạo; Tài liệu minh chứng đặc tính, hiệu quả về kỹ thuật, chất 

lượng, so sánh với tính năng tương ứng của công nghệ, sản 

phẩm nhập khẩu tương đương hoặc đang được sử dụng tại 

nước khác và các tài liệu khác có liên quan (nếu có); 

Cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính khai thác, 

sử dụng thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu được cơ quan 

chủ quản cơ sở dữ liệu công bố để thay thế thành phần hồ sơ 

giải quyết thủ tục hành chính. Trường hợp không khai thác 

được thông tin hoặc thông tin khai thác được không đầy đủ, 

chính xác thì cơ quan, người có thẩm quyền tiếp nhận, giải 

quyết thủ tục hành chính yêu cầu cá nhân, tổ chức bổ sung 

thành phần hồ sơ để giải quyết thủ tục hành chính. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

Thời hạn giải 

quyết 

- 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Khoa học 

và Công nghệ gửi thông báo cho tổ chức, cá nhân về kết quả 

xem xét hồ sơ (trường hợp sửa đổi, bổ sung); 

- 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ 

quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh thành lập Hội đồng đánh giá, thẩm định 

công nghệ mới, sản phẩm mới; 

- 15 ngày làm việc kể từ ngày Hội đồng đánh giá, thẩm định 

công nghệ mới, sản phẩm mới được thành lập, Sở Khoa học 

và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng đánh giá, thẩm định 

công nghệ mới, sản phẩm mới 

- 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản họp của 

Hội đồng đánh giá, thẩm định công nghệ mới, sản phẩm mới, 

cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh ban hành thông báo kết quả công nhận 

công nghệ mới, sản phẩm mới tạo ra tại Việt Nam từ kết quả 

nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng 

tạo. 

Đối tượng thực 

hiện thủ tục hành 

chính 

Tổ chức, cá nhân 

Cơ quan thực 

hiện thủ tục hành 

chính 

Cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh 

Kết quả thực 

hiện thủ tục hành 

chính 

Thông báo kết quả công nhận công nghệ mới, sản phẩm mới 

tạo ra tại Việt Nam từ kết quả nghiên cứu khoa học, phát 

triển công nghệ và đổi mới sáng tạo   

Phí, lệ phí (nếu 

có) 

Không quy định. 
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Tên mẫu đơn, 

mẫu tờ khai (nếu 

có và đính kèm) 

- Văn bản đề nghị đánh giá, thẩm định công nghệ mới, sản 

phẩm mới tạo ra tại Việt Nam từ kết quả nghiên cứu khoa 

học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo theo Mẫu số 

07 tại Phụ lục kèm theo 12/2026/TT-BKHCN; 

 - Thuyết minh kết quả thử nghiệm và ứng dụng công nghệ 

mới, sản phẩm mới tạo ra tại Việt Nam từ kết quả nghiên cứu 

khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo theo Mẫu 

số 08 tại Phụ lục kèm theo 12/2026/TT-BKHCN. 

Yêu cầu, điều 

kiện thực hiện 

thủ tục hành 

chính (nếu có)  

Không quy định. 

Căn cứ pháp lý 

của thủ tục hành 

chính 

- Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao 

công nghệ số 115/2025/QH15; 

- Nghị định số 101/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để hướng dẫn 

thi hành Luật Chuyển giao công nghệ; 

- Thông tư số 12/2026/TT-BKHCN ngày 31/3/2026 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Biểu mẫu hồ sơ 

và báo cáo liên quan đến thủ tục về phát triển nguồn cung, 

nguồn cầu của thị trường khoa học và công nghệ. 
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Mẫu số 07 

12/2026/TT-BKHCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ  

Đánh giá, thẩm định công nghệ mới, sản phẩm mới tạo ra tại Việt Nam từ 

kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo 

 

Kính gửi: ……………………9 

 

1. Thông tin tổ chức, cá nhân đề nghị10 

- Tên tổ chức, cá nhân đề nghị: ………………………………………………… 

- Mã định danh tổ chức/cá nhân: ……………………………………………… 

- Điện thoại: ………………………Email: ……………………………………… 

- Địa chỉ: ……………………………………………………………………….. 

- Người đại diện theo pháp luật/đại diện theo ủy quyền (đối với tổ chức)11: …….  

2. Thông tin về công nghệ mới, sản phẩm mới 

Công nghệ mới  

Sản phẩm mới   

- Tên công nghệ mới/sản phẩm mới: ………………………………………… 

- Nguồn gốc, xuất xứ: ……………………………………………………………. 

- Lĩnh vực12: …………………………………………………………. 

…….(Tên tổ chức, cá nhân đề nghị) cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật 

về tính chính xác của các nội dung, quyền sở hữu hợp pháp đối với công nghệ, 

sản phẩm nêu trên. 

                                            
9 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 
10 Nếu người đề nghị là cá nhân thì ghi họ tên; Trường hợp là tổ chức thì ghi tên tổ chức và ghi họ tên 

của người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó. Nếu người đề nghị là cá nhân thì ghi mã định danh 

cá nhân, nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức tại thời điểm nộp văn 

bản đề nghị. 
11 Trường hợp cần thiết để phục vụ quản lý, đối chiếu hồ sơ và cơ quan tiếp nhận không khai thác được 

thông tin từ cơ sở dữ liệu có liên quan, tổ chức bổ sung các thông tin, tài liệu liên quan theo yêu cầu của 

cơ quan có thẩm quyền, gồm thông tin về quyết định thành lập, giấy phép thành lập, giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và giấy tờ pháp lý của người đại diện theo 

pháp luật/đại diện theo ủy quyền. 
12 Phân loại theo phân ngành khoa học và công nghệ (cấp 3) tại Thông tư số 24/2025/TT-BKHCN 

ngày 30 tháng 10 năm 2025. 
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3. Tài liệu gửi kèm 

- Thuyết minh kết quả thử nghiệm và ứng dụng công nghệ mới, sản phẩm mới tạo 

ra tại Việt Nam từ kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới 

sáng tạo (Mẫu số 08); 

- Tài liệu minh chứng quyền sở hữu hợp pháp đối với công nghệ mới, sản phẩm 

mới tạo ra tại Việt Nam từ kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và 

đổi mới sáng tạo;  

- Tài liệu minh chứng đặc tính, hiệu quả về kỹ thuật, chất lượng, so sánh với tính 

năng tương ứng của công nghệ, sản phẩm nhập khẩu tương đương hoặc đang được 

sử dụng tại nước khác; 

- Tài liệu khác (nếu có). 

 
 ….., ngày …. tháng….. năm.... 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ 

(Chữ ký, tên, chức vụ người ký và đóng dấu)13 

 

                                            
13 Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cơ quan, tổ chức. 
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Mẫu số 08 

12/2026/TT-BKHCN 

THUYẾT MINH  

Kết quả thử nghiệm và ứng dụng công nghệ mới, sản phẩm mới tạo ra tại 

việt nam từ kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới 

sáng tạo 

 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG NGHỆ MỚI, SẢN PHẨM MỚI  

Công nghệ mới  

Sản phẩm mới   

1. Tên công nghệ/sản phẩm: …………………………………….. 

2. Thuộc lĩnh vực công nghệ14: ........................................................... 

3. Lĩnh vực/ngành áp dụng15: .................................................................. 

4. Nguồn gốc, xuất xứ (từ kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ 

và đổi mới sáng tạo nào?): ……………… 

5. Địa điểm thử nghiệm/vận hành/địa điểm đề nghị đánh giá thực tế (nếu có): 

............................................................................................ 

II. THUYẾT MINH VỀ CÔNG NGHỆ MỚI 

2.1. Làm rõ tính mới, sáng tạo và trình độ công nghệ so với trình độ công 

nghệ cùng loại hiện có (kèm theo minh chứng). 

…………….. 

2.2. Khả năng tạo ra sản phẩm mới có chất lượng, khả năng cạnh tranh cao 

hơn so với sản phẩm được tạo ra từ công nghệ cùng loại hiện có (kèm theo minh 

chứng). 

………………. 

III. THUYẾT MINH VỀ SẢN PHẨM MỚI 

2.1. Làm rõ cấu trúc, tính năng, công dụng mới hoặc giá trị sử dụng vượt trội 

so với sản phẩm cùng chủng loại đang có trên thị trường Việt Nam (kèm theo minh 

chứng). 

…………………… 

2.2. Làm rõ hiệu suất hoặc độ chính xác so với sản phẩm cùng loại hiện có 

(kèm theo minh chứng). 

                                            
14 Phân loại theo phân ngành khoa học và công nghệ (cấp 3) tại Thông tư số 24/2025/TT-BKHCN ngày 

30 tháng 10 năm 2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ.  
15 Khai báo theo Ngành cấp 3 của Danh mục ngành kinh tế Việt Nam được quy định tại Quyết định số 

36/2025/QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ 
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…………………… 

  

 

………, ngày....tháng....năm …… 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN 

(Chữ ký, tên, chức vụ người ký và đóng dấu) 
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3. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá 

công nghệ. 

Trình tự thực hiện  

a) Doanh nghiệp, tổ chức đăng ký hoạt động dịch vụ đánh 

giá công nghệ nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công 

quốc gia, trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính 01 bộ hồ 

sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch 

vụ đánh giá công nghệ đến Bộ phận một cửa của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh nơi cấp đăng ký kinh doanh (đối với doanh 

nghiệp) hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đăng ký thành 

lập (đối với tổ chức); 

b) Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ theo quy 

định, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thông báo 

bằng văn bản đến tổ chức nộp hồ sơ; 

c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được 

hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 

dịch vụ đánh giá công nghệ cho tổ chức; trường hợp từ chối 

cấp phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do. 

Cách thức thực 

hiện 

Thực hiện thông qua một trong các cách thức sau: 

- Nộp trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia 

(https://dichvucong.gov.vn) hoặc ứng dụng định danh quốc 

gia. 

- Nộp qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp tỉnh (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh). 

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh). 

Thành phần, số 

lượng hồ sơ  

- Thành phần hồ sơ bao gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 

dịch vụ đánh giá công nghệ; 

b) Bản sao Quyết định thành lập tổ chức, giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

Cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính có trách 

nhiệm chủ động khai thác, sử dụng thông tin đã có trong các 

cơ sở dữ liệu được cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu công bố 

để thay thế thành phần hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. 

Trường hợp không khai thác được thông tin hoặc thông tin 

khai thác được không đầy đủ, chính xác thì cơ quan có thẩm 

quyền tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính gửi văn bản 

yêu cầu cá nhân, tổ chức bổ sung thành phần hồ sơ và nêu rõ 

lý do. Thời gian yêu cầu và bổ sung hồ sơ không tính vào 

thời hạn giải quyết thủ tục hành chính;  

c) Danh sách các chuyên gia đánh giá công nghệ, trong đó 

gồm thông tin về: tên, năm sinh, trình độ, lĩnh vực đào tạo, 

https://dichvucong.gov.vn/
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số năm công tác trong lĩnh vực công nghệ cần đánh giá; kèm 

theo tài liệu liên quan đối với mỗi chuyên gia đánh giá công 

nghệ gồm: Thỏa thuận hợp tác giữa chuyên gia với tổ chức; 

bản sao bằng cấp theo quy định tại khoản 2 Điều 56 của Nghị 

định này, tóm tắt kinh nghiệm hoạt động đánh giá công nghệ 

và tài liệu chứng minh kinh nghiệm hoạt động đánh giá công 

nghệ của chuyên gia. 

Danh sách chuyên gia đánh giá công nghệ của tổ chức và 

Tóm tắt kinh nghiệm hoạt động đánh giá công nghệ của 

chuyên gia theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ quy định; 

d) Tài liệu thuyết minh phương pháp, quy trình đánh giá 

công nghệ tương ứng với từng lĩnh vực công nghệ cần đánh 

giá. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

Thời hạn giải 

quyết 

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ 

Đối tượng thực 

hiện thủ tục hành 

chính 

Doanh nghiệp/Tổ chức 

Cơ quan thực 

hiện thủ tục hành 

chính 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi cấp đăng ký kinh doanh (đối 

với doanh nghiệp) hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đăng 

ký thành lập (đối với tổ chức) thực hiện 

Kết quả thực 

hiện thủ tục hành 

chính 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá 

công nghệ 

Phí, lệ phí (nếu 

có) 

Không quy định. 

Tên mẫu đơn, 

mẫu tờ khai (nếu 

có và đính kèm) 

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 

dịch vụ đánh giá công nghệ theo Mẫu số 6.1 tại Phụ lục kèm 

theo Thông tư số 09/2026/TT-BKHCN.  

Yêu cầu, điều 

kiện thực hiện 

thủ tục hành 

chính (nếu có)  

1. Được thành lập, đăng ký hoạt động theo quy định của pháp 

luật. 

2. Có ít nhất 02 chuyên gia có trình độ đại học trở lên chuyên 

ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực công nghệ cần đánh giá, 

có kinh nghiệm làm việc từ 02 năm trở lên trong lĩnh vực 

công nghệ cần đánh giá. 

3. Có phương pháp, quy trình đánh giá công nghệ do tổ chức 

ban hành. 

Căn cứ pháp lý 

của thủ tục hành 

chính 

- Nghị định số 101/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để 

hướng dẫn thi hành Luật Chuyển giao công nghệ; 

- Thông tư số 09/2026/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2026 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định biểu mẫu 
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phục vụ thẩm định công nghệ, đăng ký, cấp phép chuyển giao 

công nghệ, chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh 

giá, giám định công nghệ và báo cáo tình hình thực hiện. 
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Mẫu số 6.1 

09/2026/TT-BKHCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Tỉnh (thành phố)…, ngày…tháng…năm… 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 

ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ 1 

Kính gửi: ………………………………. 

1. Tên tổ chức: .................................................................................................... 

2. Địa chỉ liên lạc: ............................................................................................... 

Điện thoại:……………. Fax:…………………. E-mail: ......................... 

3. Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng 

nhận đầu tư số……….. Cơ quan cấp: ……….. cấp ngày……. tại ..................... 

4. Hồ sơ kèm theo: 

- Danh sách chuyên gia đánh giá công nghệ. 

- Các tài liệu pháp lý và các tài liệu khác có liên quan. 

Sau khi nghiên cứu quy định tại Nghị định số 101/2026/NĐ-CP ngày 31    

tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để 

hướng dẫn thi hành Luật Chuyển giao công nghệ, chúng tôi nhận thấy có đủ các 

điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá đối với ngành…………2, trong lĩnh 

vực …………..3 Đề nghị (tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận) xem xét và cấp 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá công nghệ nêu trên. 

Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật trong 

lĩnh vực dịch vụ đánh giá/giám định công nghệ, các quy định có liên quan của 

pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin nêu trên./. 

  LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC 

(Ký tên, đóng dấu) 

____________ 

1 
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động nào thì ghi tên hoạt động đó (ví dụ, đề 

nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định công nghệ thì ghi “Đơn đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định công nghệ”). 
2 Ghi theo ngành (ví dụ: ngành y tế, xây dựng, công thương, giao thông vận tải...). 

3 
Cách ghi như sau: Hóa học/Sinh học/Cơ lý/Dược phẩm/Điện-điện tử/Vật liệu xây dựng/An 

toàn sinh học,...). Trường hợp số liệu nhiều thì tổ chức lập thành Phụ lục kèm theo. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-dinh-262-2025-ND-CP-huong-dan-Luat-Khoa-hoc-Cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao-677352.aspx
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DANH SÁCH CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ 

(Kèm theo Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch 

vụ đánh giá công nghệ ngày    tháng    năm      của…..) 

STT 

Họ và 

tên/năm 

sinh 

Chuyên 

môn 

được đào 

tạo 

Kinh 

nghiệm 

công 

tác (ghi 

số năm) 

Kinh 

nghiệm 

đánh giá 

công 

nghệ (ghi số 

cuộc) 

Thỏa thuận 

hợp tác hoặc 

quyết định 

tuyển dụng 

hoặc hợp đồng 

đã ký 

Ngành, lĩnh 

vực sẽ thực 

hiện đánh giá 

công nghệ tại 

tổ chức 

Ghi 

chú 

1               

2               

…               

...............(tên tổ chức) gửi kèm theo các tài liệu chứng minh năng lực 

của……………………… (chuyên gia đánh giá/giám định viên công nghệ) đáp 

ứng yêu cầu quy định tại Nghị định số 101/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 

2026 của Chính phủ và cam đoan các nội dung khai trên là đúng và chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã khai./. 

  

  …….., ngày … tháng … năm …… 

LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC 

(Ký tên, đóng dấu) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TÓM TẮT KINH NGHIỆM HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ 

CỦA CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ 

1. Họ và tên: .......................................................................................................... 

Địa chỉ liên lạc: ........................................................................................... 

Điện thoại:……………. Fax:…………………. E-mail: ...................... 

Chức danh: ……………    CCCD/Hộ chiếu: 

………………………………. 

2. Quá trình công tác: 

TT Thời gian Nhiệm vụ chuyên môn Đơn vị công tác 

        

        

3. Kinh nghiệm trong lĩnh vực đánh giá công nghệ: 

TT Thời gian 

Tên tổ chức, 

doanh 

nghiệp đã 

đánh giá 

Địa chỉ liên hệ, 

điện thoại, Fax, 

người đại diện 

của tổ chức, 

doanh nghiệp 

Lĩnh vực 

đánh giá 

công nghệ1 

Số vụ việc  

đánh giá 

công nghệ 

đã thực 

hiện 

  
Từ năm... đến 

năm... 
        

  
Từ năm... đến 

năm... 
        

Thông tin khác: .......................................................................................... 

Tôi cam đoan các thông tin trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp 

luật về các khai báo nói trên./. 

 ……, ngày …… tháng …… năm …… 

NGƯỜI KHAI 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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. 

  

4. Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ 

đánh giá công nghệ. 

Trình tự thực hiện  

a) Doanh nghiệp, tổ chức đăng ký hoạt động dịch vụ đánh 

giá công nghệ nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công 

quốc gia, trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính 01 bộ hồ 

sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch 

vụ đánh giá công nghệ đến Bộ phận một cửa của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh nơi cấp đăng ký kinh doanh (đối với doanh 

nghiệp) hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đăng ký thành 

lập (đối với tổ chức); 

b) Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ theo quy 

định, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thông báo 

bằng văn bản đến tổ chức nộp hồ sơ; 

c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được 

hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 

dịch vụ đánh giá công nghệ cho tổ chức; trường hợp từ chối 

cấp phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do. 

Cách thức thực 

hiện 

Thực hiện thông qua một trong các cách thức sau: 

- Nộp trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia 

(https://dichvucong.gov.vn) hoặc ứng dụng định danh quốc 

gia. 

- Nộp qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp tỉnh (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh). 

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh). 

Thành phần, số 

lượng hồ sơ  

- Thành phần hồ sơ bao gồm: 

a) Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động dịch vụ đánh giá công nghệ; 

b) Danh sách sửa đổi, bổ sung các chuyên gia đánh giá công 

nghệ, trong đó gồm thông tin về: tên, năm sinh, trình độ, lĩnh 

vực đào tạo, số năm công tác trong lĩnh vực công nghệ cần 

đánh giá, kèm theo các tài liệu liên quan đối với mỗi chuyên 

gia đánh giá công nghệ gồm: Thỏa thuận hợp tác giữa chuyên 

gia với tổ chức; bản sao bằng cấp theo quy định tại khoản 2 

Điều 56 của Nghị định này; tóm tắt quá trình công tác, kinh 

nghiệm hoạt động đánh giá công nghệ và tài liệu chứng minh 

kinh nghiệm hoạt động đánh giá công nghệ của chuyên gia. 

Danh sách chuyên gia đánh giá công nghệ bổ sung, sửa đổi 

của tổ chức và tóm tắt kinh nghiệm hoạt động đánh giá công 

nghệ của chuyên gia đánh giá công nghệ bổ sung, sửa đổi. 

https://dichvucong.gov.vn/
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- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

Thời hạn giải 

quyết 

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ 

Đối tượng thực 

hiện thủ tục hành 

chính 

Doanh nghiệp/Tổ chức 

Cơ quan thực 

hiện thủ tục hành 

chính 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi cấp đăng ký kinh doanh (đối 

với doanh nghiệp) hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đăng 

ký thành lập (đối với tổ chức) thực hiện 

Kết quả thực 

hiện thủ tục hành 

chính 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá 

công nghệ 

Phí, lệ phí (nếu 

có) 

Không quy định. 

Tên mẫu đơn, 

mẫu tờ khai (nếu 

có và đính kèm) 

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 

dịch vụ đánh giá công nghệ theo Mẫu số 6.1 tại Phụ lục kèm 

theo Thông tư số 09/2026/TT-BKHCN.  

Yêu cầu, điều 

kiện thực hiện 

thủ tục hành 

chính (nếu có)  

Trường hợp bổ sung lĩnh vực công nghệ đánh giá, phải có ít 

nhất 02 chuyên gia có trình độ đại học trở lên chuyên ngành 

đào tạo phù hợp với lĩnh vực công nghệ cần đánh giá, có kinh 

nghiệm làm việc từ 02 năm trở lên trong lĩnh vực công nghệ 

cần đánh giá. 

Căn cứ pháp lý 

của thủ tục hành 

chính 

- Nghị định số 101/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để 

hướng dẫn thi hành Luật Chuyển giao công nghệ; 

- Thông tư số 09/2026/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2026 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định biểu mẫu 

phục vụ thẩm định công nghệ, đăng ký, cấp phép chuyển giao 

công nghệ, chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh 

giá, giám định công nghệ và báo cáo tình hình thực hiện. 
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Mẫu số 6.1 

09/2026/TT-BKHCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Tỉnh (thành phố)…, ngày…tháng…năm… 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 

ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ 1 

Kính gửi: ………………………………. 

1. Tên tổ chức: .................................................................................................... 

2. Địa chỉ liên lạc: ............................................................................................... 

Điện thoại:……………. Fax:…………………. E-mail: ......................... 

3. Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng 

nhận đầu tư số……….. Cơ quan cấp: ……….. cấp ngày……. tại ..................... 

4. Hồ sơ kèm theo: 

- Danh sách chuyên gia đánh giá công nghệ. 

- Các tài liệu pháp lý và các tài liệu khác có liên quan. 

Sau khi nghiên cứu quy định tại Nghị định số 101/2026/NĐ-CP ngày 31    

tháng 3 năm 2026 của Chính quy định chi tiết một số điều và biện pháp để 

hướng dẫn thi hành Luật Chuyển giao công nghệ, chúng tôi nhận thấy có đủ các 

điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá đối với ngành…………2, trong lĩnh 

vực …………..3 Đề nghị (tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận) xem xét và cấp 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá công nghệ nêu trên. 

Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật trong 

lĩnh vực dịch vụ đánh giá/giám định công nghệ, các quy định có liên quan của 

pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin nêu trên./. 

  LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC 

(Ký tên, đóng dấu) 

____________ 

1 
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động nào thì ghi tên hoạt động đó (ví dụ, đề 

nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định công nghệ thì ghi “Đơn đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định công nghệ”). 
2 Ghi theo ngành (ví dụ: ngành y tế, xây dựng, công thương, giao thông vận tải...). 

3 
Cách ghi như sau: Hóa học/Sinh học/Cơ lý/Dược phẩm/Điện-điện tử/Vật liệu xây dựng/An 

toàn sinh học,...). Trường hợp số liệu nhiều thì tổ chức lập thành Phụ lục kèm theo. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-dinh-262-2025-ND-CP-huong-dan-Luat-Khoa-hoc-Cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao-677352.aspx
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DANH SÁCH CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ 

(Kèm theo Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch 

vụ đánh giá công nghệ ngày    tháng    năm      của…..) 

STT 

Họ và 

tên/năm 

sinh 

Chuyên 

môn 

được đào 

tạo 

Kinh 

nghiệm 

công 

tác (ghi 

số năm) 

Kinh 

nghiệm 

đánh giá 

công 

nghệ (ghi số 

cuộc) 

Thỏa thuận 

hợp tác hoặc 

quyết định 

tuyển dụng 

hoặc hợp đồng 

đã ký 

Ngành, lĩnh 

vực sẽ thực 

hiện đánh giá 

công nghệ tại 

tổ chức 

Ghi 

chú 

1               

2               

…               

...............(tên tổ chức) gửi kèm theo các tài liệu chứng minh năng lực 

của……………………… (chuyên gia đánh giá/giám định viên công nghệ) đáp 

ứng yêu cầu quy định tại Nghị định số 101/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 

2018 của Chính phủ và cam đoan các nội dung khai trên là đúng và chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã khai./. 

  

  …….., ngày … tháng … năm …… 

LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC 

(Ký tên, đóng dấu) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TÓM TẮT KINH NGHIỆM HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ 

CỦA CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ 

1. Họ và tên: .......................................................................................................... 

Địa chỉ liên lạc: ........................................................................................... 

Điện thoại:……………. Fax:…………………. E-mail: ...................... 

Chức danh: ……………    CCCD/Hộ chiếu: 

………………………………. 

2. Quá trình công tác: 

TT Thời gian Nhiệm vụ chuyên môn Đơn vị công tác 

        

        

3. Kinh nghiệm trong lĩnh vực đánh giá công nghệ: 

TT Thời gian 

Tên tổ chức, 

doanh 

nghiệp đã 

đánh giá 

Địa chỉ liên hệ, 

điện thoại, Fax, 

người đại diện 

của tổ chức, 

doanh nghiệp 

Lĩnh vực 

đánh giá 

công nghệ1 

Số vụ việc  

đánh giá 

công nghệ 

đã thực 

hiện 

  
Từ năm... đến 

năm... 
        

  
Từ năm... đến 

năm... 
        

Thông tin khác: .......................................................................................... 

Tôi cam đoan các thông tin trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp 

luật về các khai báo nói trên./. 

 ……, ngày …… tháng …… năm …… 

NGƯỜI KHAI 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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. 

5. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá 

công nghệ. 

Trình tự thực hiện  

a) Việc cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch 

vụ đánh giá công nghệ áp dụng đối với tổ chức đã được cấp 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đánh giá công nghệ 

bị mất hoặc thay đổi tên, địa chỉ của tổ chức; 

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ của tổ chức đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động dịch vụ đánh giá công nghệ theo quy định, Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh cấp lại Giấy chứng nhận; trường hợp 

không đáp ứng yêu cầu thì thông báo bằng văn bản và nêu 

rõ lý do. 

Cách thức thực 

hiện 

Thực hiện thông qua một trong các cách thức sau: 

- Nộp trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia 

(https://dichvucong.gov.vn) hoặc ứng dụng định danh quốc 

gia. 

- Nộp qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp tỉnh (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh). 

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh). 

Thành phần, số 

lượng hồ sơ  

- Thành phần hồ sơ bao gồm: 

Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 

dịch vụ đánh giá công nghệ 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

Thời hạn giải 

quyết 

5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ 

Đối tượng thực 

hiện thủ tục hành 

chính 

Doanh nghiệp/Tổ chức 

Cơ quan thực 

hiện thủ tục hành 

chính 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi cấp đăng ký kinh doanh (đối 

với doanh nghiệp) hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đăng 

ký thành lập (đối với tổ chức) thực hiện 

Kết quả thực 

hiện thủ tục hành 

chính 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá 

công nghệ 

Phí, lệ phí (nếu 

có) 

Không quy định 

Tên mẫu đơn, 

mẫu tờ khai (nếu 

có và đính kèm) 

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 

dịch vụ đánh giá công nghệ theo Mẫu số 6.1 tại Phụ lục kèm 

theo Thông tư số 09/2026/TT-BKHCN. 

Yêu cầu, điều 

kiện thực hiện 
Không quy định 

https://dichvucong.gov.vn/
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thủ tục hành 

chính (nếu có)  

Căn cứ pháp lý 

của thủ tục hành 

chính 

- Nghị định số 101/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để 

hướng dẫn thi hành Luật Chuyển giao công nghệ; 

- Thông tư số 09/2026/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2026 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định biểu mẫu 

phục vụ thẩm định công nghệ, đăng ký, cấp phép chuyển giao 

công nghệ, chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh 

giá, giám định công nghệ và báo cáo tình hình thực hiện. 
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Mẫu số 6.1 

09/2026/TT-BKHCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Tỉnh (thành phố)…, ngày…tháng…năm… 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 

ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ 1 

Kính gửi: ………………………………. 

1. Tên tổ chức: .................................................................................................... 

2. Địa chỉ liên lạc: ............................................................................................... 

Điện thoại:……………. Fax:…………………. E-mail: ......................... 

3. Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng 

nhận đầu tư số……….. Cơ quan cấp: ……….. cấp ngày……. tại ..................... 

4. Hồ sơ kèm theo: 

- Danh sách chuyên gia đánh giá công nghệ. 

- Các tài liệu pháp lý và các tài liệu khác có liên quan. 

Sau khi nghiên cứu quy định tại Nghị định số 101/2026/NĐ-CP ngày 31    

tháng 3 năm 2026 của Chính quy định chi tiết một số điều và biện pháp để 

hướng dẫn thi hành Luật Chuyển giao công nghệ, chúng tôi nhận thấy có đủ các 

điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá đối với ngành…………2, trong lĩnh 

vực …………..3 Đề nghị (tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận) xem xét và cấp 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá công nghệ nêu trên. 

Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật trong 

lĩnh vực dịch vụ đánh giá/giám định công nghệ, các quy định có liên quan của 

pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin nêu trên./. 

  LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC 

(Ký tên, đóng dấu) 

____________ 

1 
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động nào thì ghi tên hoạt động đó (ví dụ, đề 

nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định công nghệ thì ghi “Đơn đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định công nghệ”). 
2 Ghi theo ngành (ví dụ: ngành y tế, xây dựng, công thương, giao thông vận tải...). 

3 
Cách ghi như sau: Hóa học/Sinh học/Cơ lý/Dược phẩm/Điện-điện tử/Vật liệu xây dựng/An 

toàn sinh học,...). Trường hợp số liệu nhiều thì tổ chức lập thành Phụ lục kèm theo. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-dinh-262-2025-ND-CP-huong-dan-Luat-Khoa-hoc-Cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao-677352.aspx
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DANH SÁCH CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ 

(Kèm theo Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch 

vụ đánh giá công nghệ ngày    tháng    năm      của…..) 

STT 

Họ và 

tên/năm 

sinh 

Chuyên 

môn 

được đào 

tạo 

Kinh 

nghiệm 

công 

tác (ghi 

số năm) 

Kinh 

nghiệm 

đánh giá 

công 

nghệ (ghi số 

cuộc) 

Thỏa thuận 

hợp tác hoặc 

quyết định 

tuyển dụng 

hoặc hợp đồng 

đã ký 

Ngành, lĩnh 

vực sẽ thực 

hiện đánh giá 

công nghệ tại 

tổ chức 

Ghi 

chú 

1               

2               

…               

...............(tên tổ chức) gửi kèm theo các tài liệu chứng minh năng lực 

của……………………… (chuyên gia đánh giá/giám định viên công nghệ) đáp 

ứng yêu cầu quy định tại Nghị định số 101/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 

2018 của Chính phủ và cam đoan các nội dung khai trên là đúng và chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã khai./. 

  

  …….., ngày … tháng … năm …… 

LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC 

(Ký tên, đóng dấu) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TÓM TẮT KINH NGHIỆM HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ 

CỦA CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ 

1. Họ và tên: .......................................................................................................... 

Địa chỉ liên lạc: ........................................................................................... 

Điện thoại:……………. Fax:…………………. E-mail: ...................... 

Chức danh: ……………    CCCD/Hộ chiếu: 

………………………………. 

2. Quá trình công tác: 

TT Thời gian Nhiệm vụ chuyên môn Đơn vị công tác 

        

        

3. Kinh nghiệm trong lĩnh vực đánh giá công nghệ: 

TT Thời gian 

Tên tổ chức, 

doanh 

nghiệp đã 

đánh giá 

Địa chỉ liên hệ, 

điện thoại, Fax, 

người đại diện 

của tổ chức, 

doanh nghiệp 

Lĩnh vực 

đánh giá 

công nghệ1 

Số vụ việc  

đánh giá 

công nghệ 

đã thực 

hiện 

  
Từ năm... đến 

năm... 
        

  
Từ năm... đến 

năm... 
        

Thông tin khác: .......................................................................................... 

Tôi cam đoan các thông tin trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp 

luật về các khai báo nói trên./. 

 ……, ngày …… tháng …… năm …… 

NGƯỜI KHAI 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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6. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ giám định 

công nghệ. 

Trình tự thực hiện  

a) Doanh nghiệp, tổ chức đăng ký hoạt động dịch vụ giám 

định công nghệ nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công 

quốc gia, trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính 01 bộ hồ 

sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch 

vụ giám định công nghệ đến Bộ phận một cửa của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh nơi cấp đăng ký kinh doanh (đối với 

doanh nghiệp) hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đăng ký 

thành lập (đối với tổ chức). 

 b) Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ theo quy 

định, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thông báo 

bằng văn bản đến tổ chức đã nộp hồ sơ. 

c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động dịch vụ giám định công nghệ cho tổ chức; trường hợp 

từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do. 

Cách thức thực 

hiện 

Thực hiện thông qua một trong các cách thức sau: 

- Nộp trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia 

(https://dichvucong.gov.vn) hoặc ứng dụng định danh quốc 

gia. 

- Nộp qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp tỉnh (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh). 

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh). 

Thành phần, số 

lượng hồ sơ  

- Thành phần hồ sơ bao gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 

dịch vụ giám định công nghệ; 

b) Bản sao Quyết định thành lập tổ chức, giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư. Cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính có trách 

nhiệm chủ động khai thác, sử dụng thông tin đã có trong các 

cơ sở dữ liệu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xây 

dựng để thay thế thành phần hồ sơ giải quyết thủ tục hành 

chính. Trường hợp không khai thác được thông tin hoặc 

thông tin khai thác được không đầy đủ, chính xác thì cơ 

quan có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính 

gửi văn bản yêu cầu cá nhân, tổ chức bổ sung thành phần 

hồ sơ và nêu rõ lý do. Thời gian yêu cầu và bổ sung hồ sơ 

không tính vào thời hạn giải quyết thủ tục hành chính;  

https://dichvucong.gov.vn/
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c) Tài liệu chứng minh năng lực hoạt động giám định đáp 

ứng các yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều 59 của Nghị định 

này; 

d) Danh sách các giám định viên công nghệ; kèm theo các 

tài liệu liên quan đối với mỗi giám định viên công nghệ 

gồm: Bản sao quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao 

động, bản sao bằng cấp, chứng chỉ theo quy định tại điểm a 

và điểm b khoản 3 Điều 59 của Nghị định này, tóm tắt kinh 

nghiệm hoạt động giám định công nghệ và tài liệu chứng 

minh kinh nghiệm hoạt động giám định công nghệ của giám 

định viên. 

Danh sách giám định viên công nghệ của tổ chức và tóm tắt 

kinh nghiệm hoạt động giám định công nghệ của giám định 

viên công nghệ theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định; 

đ) Tài liệu thuyết minh phương pháp, quy trình giám định 

công nghệ tương ứng với từng lĩnh vực công nghệ cần giám 

định; 

e) Mẫu chứng thư giám định của tổ chức. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

Thời hạn giải 

quyết 

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ 

Đối tượng thực 

hiện thủ tục hành 

chính 

Doanh nghiệp/Tổ chức 

Cơ quan thực 

hiện thủ tục hành 

chính 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi cấp đăng ký kinh doanh (đối 

với doanh nghiệp) hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đăng 

ký thành lập (đối với tổ chức) thực hiện 

Kết quả thực 

hiện thủ tục hành 

chính 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ giám định 

công nghệ 

Phí, lệ phí (nếu 

có) 

Không quy định 

Tên mẫu đơn, 

mẫu tờ khai (nếu 

có và đính kèm) 

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 

dịch vụ giám định công nghệ theo Mẫu số 7.1 tại Phụ lục 

kèm theo Thông tư số 09/2026/TT-BKHCN.  

Yêu cầu, điều 

kiện thực hiện 

thủ tục hành 

chính (nếu có)  

1. Được thành lập, đăng ký hoạt động theo quy định của pháp 

luật. 

2. Có hệ thống quản lý và năng lực hoạt động đáp ứng các 

yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 

17020 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17020 hoặc tiêu 

chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế đối với giám định chuyên 

ngành. 
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3. Có ít nhất 02 giám định viên chính thức trong lĩnh vực 

công nghệ giám định của tổ chức (viên chức hoặc lao động 

ký hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng trở lên hoặc lao động 

ký hợp đồng không xác định thời hạn), đáp ứng điều kiện: 

a) Tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù 

hợp với lĩnh vực công nghệ cần giám định; 

b) Được đào tạo về tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 

17020 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17020 hoặc tiêu 

chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế đối với giám định chuyên 

ngành; 

c) Có kinh nghiệm làm việc từ 02 năm trở lên trong lĩnh vực 

công nghệ cần giám định. 

Căn cứ pháp lý 

của thủ tục hành 

chính 

- Nghị định số 101/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để 

hướng dẫn thi hành Luật Chuyển giao công nghệ; 

- Thông tư số 09/2026/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2026 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định biểu mẫu 

phục vụ thẩm định công nghệ, đăng ký, cấp phép chuyển giao 

công nghệ, chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh 

giá, giám định công nghệ và báo cáo tình hình thực hiện. 
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Mẫu số 7.1 

09/2026/TT-BKHCN 

…………….(1) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: …/…  Tỉnh (thành phố), ngày  tháng  năm 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN  

ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH CÔNG NGHỆ 1 

Kính gửi: ………………………………. 

1. Tên tổ chức: .................................................................................................... 

2. Địa chỉ liên lạc: ............................................................................................... 

Điện thoại:……………. Fax:…………………. E-mail: ......................... 

3. Quyết định thành lập/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng 

nhận đầu tư số……….. Cơ quan cấp: ……….. cấp ngày……. tại ..................... 

4. Hồ sơ kèm theo: 

- Danh sách chuyên gia giám định công nghệ. 

- Các tài liệu pháp lý và các tài liệu khác có liên quan. 

Sau khi nghiên cứu quy định tại Nghị định số 101/2026/NĐ-CP ngày 31 

tháng 3 năm 2026 của Chính quy định chi tiết một số điều và biện pháp để 

hướng dẫn tổ chức thi hành Luật Chuyển giao công nghệ, chúng tôi nhận thấy có 

đủ các điều kiện hoạt động dịch vụ giám định công nghệ đối với 

ngành……………2, trong lĩnh vực …………..3 Đề nghị (tên cơ quan cấp Giấy 

chứng nhận) xem xét và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ 

giám định công nghệ nêu trên. 

Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật trong 

lĩnh vực dịch vụ giám định công nghệ, các quy định có liên quan của pháp luật 

và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin nêu trên./. 

  LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC 

(Ký tên, đóng dấu) 

____________ 

1 Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động nào thì ghi tên hoạt động đó (ví dụ, đề 

nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định công nghệ thì ghi “Đơn đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định công nghệ”). 
2 Ghi theo ngành (ví dụ: ngành y tế, xây dựng, công thương, giao thông vận tải...). 
3 Cách ghi như sau: Hóa học/Sinh học/Cơ lý/Dược phẩm/Điện-điện tử/Vật liệu xây dựng/An 

toàn sinh học,...). Trường hợp số liệu nhiều thì tổ chức lập thành Phụ lục kèm theo. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-dinh-262-2025-ND-CP-huong-dan-Luat-Khoa-hoc-Cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao-677352.aspx
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DANH SÁCH CHUYÊN GIA GIÁM ĐỊNH CÔNG NGHỆ 

(Kèm theo Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch 

vụ giám định công nghệ ngày    tháng    năm      của…..) 

STT 

Họ và 

tên/năm 

sinh 

Chuyên 

môn 

được đào 

tạo 

Kinh 

nghiệm 

công 

tác (ghi 

số năm) 

Kinh 

nghiệm 

giám định 

công 

nghệ (ghi số 

cuộc) 

Thỏa thuận 

hợp tác hoặc 

quyết định 

tuyển dụng 

hoặc hợp đồng 

đã ký 

Ngành, lĩnh 

vực sẽ thực 

hiện giám định 

công nghệ tại 

tổ chức 

Ghi 

chú 

1               

2               

…               

............ (Tên tổ chức) gửi kèm theo các tài liệu chứng minh năng lực 

của……………………… (chuyên gia đánh giá/giám định công nghệ) đáp ứng 

yêu cầu quy định tại Nghị định số 101/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 

của Chính phủ và cam đoan các nội dung khai trên là đúng và chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về các nội dung đã khai./. 

  

  ……….., 

ngày …… tháng …… năm …… 

LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC 

(Ký tên, đóng dấu) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TÓM TẮT KINH NGHIỆM HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH CÔNG NGHỆ 

CỦA CHUYÊN GIA GIÁM ĐỊNH CÔNG NGHỆ 

1. Họ và tên: ........................................................................................................... 

    Địa chỉ liên lạc: .................................................................................................. 

    Điện thoại:…………………. Fax:………………. E-mail: ............................... 

   Chức danh:………………………CCCD/Hộ chiếu:…………………………… 

2. Quá trình công tác: 

TT Thời gian Nhiệm vụ chuyên môn Đơn vị công tác 

        

        

3. Kinh nghiệm trong lĩnh vực đánh giá/giám định công nghệ: 

TT Thời gian Tên tổ chức, 

doanh 

nghiệp đã 

giám định 

Địa chỉ liên hệ, 

điện thoại, Fax, 

người đại diện 

của tổ chức, 

doanh nghiệp 

Lĩnh vực 

giám định 

công nghệ1 

Số vụ việc  

giám định 

công nghệ 

đã thực 

hiện 

  
Từ năm... đến 

năm... 
        

  
Từ năm... đến 

năm... 
        

Thông tin khác: ............................................................................................ 

Tôi cam đoan các thông tin trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp 

luật về các khai báo nói trên./. 

  …..,ngày …… tháng …… năm …… 

NGƯỜI KHAI 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 
 

 
 



49  
 

 

7. Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ 

giám định công nghệ. 

Trình tự thực hiện  

a) Doanh nghiệp, tổ chức đăng ký hoạt động dịch vụ giám 

định công nghệ nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công 

quốc gia, trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính 01 bộ hồ 

sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch 

vụ giám định công nghệ đến Bộ phận một cửa của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh nơi cấp đăng ký kinh doanh (đối với 

doanh nghiệp) hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đăng ký 

thành lập (đối với tổ chức). 

 b) Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ theo quy 

định, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thông báo 

bằng văn bản đến tổ chức đã nộp hồ sơ. 

c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động dịch vụ giám định công nghệ cho tổ chức; trường hợp 

từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do. 

Cách thức thực 

hiện 

Thực hiện thông qua một trong các cách thức sau: 

- Nộp trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia 

(https://dichvucong.gov.vn) hoặc ứng dụng định danh quốc 

gia. 

- Nộp qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp tỉnh (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh). 

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh). 

Thành phần, số 

lượng hồ sơ  

- Thành phần hồ sơ bao gồm: 

a) Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động dịch vụ giám định công nghệ; 

b) Danh sách các giám định viên công nghệ (sửa đổi, bổ 

sung), trong đó gồm thông tin về: tên, năm sinh, trình độ, 

lĩnh vực đào tạo, số năm công tác trong lĩnh vực công nghệ 

cần giám định, kèm theo các tài liệu liên quan đối với mỗi 

giám định viên công nghệ gồm: Bản sao quyết định tuyển 

dụng hoặc hợp đồng lao động; bản sao bằng cấp, chứng chỉ 

theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 59 của 

Nghị định 101/2026/NĐ-CP; tóm tắt quá trình công tác, 

kinh nghiệm hoạt động giám định công nghệ và tài liệu 

chứng minh kinh nghiệm hoạt động giám định công nghệ 

của giám định viên. 

https://dichvucong.gov.vn/
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Danh sách giám định viên công nghệ bổ sung, sửa đổi của 

tổ chức và tóm tắt kinh nghiệm hoạt động giám định công 

nghệ của giám định viên công nghệ bổ sung, sửa đổi theo 

mẫu do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định. 

 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

Thời hạn giải 

quyết 

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ 

Đối tượng thực 

hiện thủ tục hành 

chính 

Doanh nghiệp/Tổ chức 

Cơ quan thực 

hiện thủ tục hành 

chính 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi cấp đăng ký kinh doanh (đối 

với doanh nghiệp) hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đăng 

ký thành lập (đối với tổ chức) thực hiện 

Kết quả thực 

hiện thủ tục hành 

chính 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ giám định 

công nghệ 

Phí, lệ phí (nếu 

có) 

Không quy định. 

Tên mẫu đơn, 

mẫu tờ khai (nếu 

có và đính kèm) 

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 

dịch vụ giám định công nghệ theo Mẫu số 7.1 tại Phụ lục 

kèm theo Thông tư số 09/2026/TT-BKHCN.  

Yêu cầu, điều 

kiện thực hiện 

thủ tục hành 

chính (nếu có)  

Trường hợp bổ sung lĩnh vực công nghệ giám định, phải có ít 

nhất 02 giám định viên chính thức trong lĩnh vực công nghệ 

giám định của tổ chức (viên chức hoặc lao động ký hợp đồng 

có thời hạn từ 12 tháng trở lên hoặc lao động ký hợp đồng 

không xác định thời hạn), đáp ứng điều kiện: 

a) Tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp 

với lĩnh vực công nghệ cần giám định; 

b) Được đào tạo về tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17020 

hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17020 hoặc tiêu chuẩn quốc 

gia, tiêu chuẩn quốc tế đối với giám định chuyên ngành; 

c) Có kinh nghiệm làm việc từ 02 năm trở lên trong lĩnh vực 

công nghệ cần giám định. 

Căn cứ pháp lý 

của thủ tục hành 

chính 

- Nghị định số 101/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để 

hướng dẫn thi hành Luật Chuyển giao công nghệ; 

- Thông tư số 09/2026/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2026 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định biểu mẫu 

phục vụ thẩm định công nghệ, đăng ký, cấp phép chuyển giao 

công nghệ, chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh 

giá, giám định công nghệ và báo cáo tình hình thực hiện. 
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Mẫu số 7.1 

09/2026/TT-BKHCN 

…………….(1) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: …/…  Tỉnh (thành phố), ngày  tháng  năm 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN  

ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH CÔNG NGHỆ 1 

Kính gửi: ………………………………. 

1. Tên tổ chức: .................................................................................................... 

2. Địa chỉ liên lạc: ............................................................................................... 

Điện thoại:……………. Fax:…………………. E-mail: ......................... 

3. Quyết định thành lập/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng 

nhận đầu tư số……….. Cơ quan cấp: ……….. cấp ngày……. tại ..................... 

4. Hồ sơ kèm theo: 

- Danh sách chuyên gia giám định công nghệ. 

- Các tài liệu pháp lý và các tài liệu khác có liên quan. 

Sau khi nghiên cứu quy định tại Nghị định số 101/2026/NĐ-CP ngày 31 

tháng 3 năm 2026 của Chính quy định chi tiết một số điều và biện pháp để 

hướng dẫn tổ chức thi hành Luật Chuyển giao công nghệ, chúng tôi nhận thấy có 

đủ các điều kiện hoạt động dịch vụ giám định công nghệ đối với 

ngành……………2, trong lĩnh vực …………..3 Đề nghị (tên cơ quan cấp Giấy 

chứng nhận) xem xét và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ 

giám định công nghệ nêu trên. 

Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật trong 

lĩnh vực dịch vụ giám định công nghệ, các quy định có liên quan của pháp luật 

và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin nêu trên./. 

  LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC 

(Ký tên, đóng dấu) 

____________ 

1 Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động nào thì ghi tên hoạt động đó (ví dụ, đề 

nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định công nghệ thì ghi “Đơn đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định công nghệ”). 
2 Ghi theo ngành (ví dụ: ngành y tế, xây dựng, công thương, giao thông vận tải...). 
3 Cách ghi như sau: Hóa học/Sinh học/Cơ lý/Dược phẩm/Điện-điện tử/Vật liệu xây dựng/An 

toàn sinh học,...). Trường hợp số liệu nhiều thì tổ chức lập thành Phụ lục kèm theo. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-dinh-262-2025-ND-CP-huong-dan-Luat-Khoa-hoc-Cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao-677352.aspx
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DANH SÁCH CHUYÊN GIA GIÁM ĐỊNH CÔNG NGHỆ 

(Kèm theo Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch 

vụ giám định công nghệ ngày    tháng    năm      của…..) 

STT 

Họ và 

tên/năm 

sinh 

Chuyên 

môn 

được đào 

tạo 

Kinh 

nghiệm 

công 

tác (ghi 

số năm) 

Kinh 

nghiệm 

giám định 

công 

nghệ (ghi số 

cuộc) 

Thỏa thuận 

hợp tác hoặc 

quyết định 

tuyển dụng 

hoặc hợp đồng 

đã ký 

Ngành, lĩnh 

vực sẽ thực 

hiện giám định 

công nghệ tại 

tổ chức 

Ghi 

chú 

1               

2               

…               

............ (Tên tổ chức) gửi kèm theo các tài liệu chứng minh năng lực 

của……………………… (chuyên gia đánh giá/giám định công nghệ) đáp ứng 

yêu cầu quy định tại Nghị định số 101/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 

của Chính phủ và cam đoan các nội dung khai trên là đúng và chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về các nội dung đã khai./. 

  

  ……….., 

ngày …… tháng …… năm …… 

LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC 

(Ký tên, đóng dấu) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TÓM TẮT KINH NGHIỆM HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH CÔNG NGHỆ 

CỦA CHUYÊN GIA GIÁM ĐỊNH CÔNG NGHỆ 

1. Họ và tên: ........................................................................................................... 

    Địa chỉ liên lạc: .................................................................................................. 

    Điện thoại:…………………. Fax:………………. E-mail: ............................... 

   Chức danh:………………………CCCD/Hộ chiếu:…………………………… 

2. Quá trình công tác: 

TT Thời gian Nhiệm vụ chuyên môn Đơn vị công tác 

        

        

3. Kinh nghiệm trong lĩnh vực đánh giá/giám định công nghệ: 

TT Thời gian Tên tổ chức, 

doanh 

nghiệp đã 

giám định 

Địa chỉ liên hệ, 

điện thoại, Fax, 

người đại diện 

của tổ chức, 

doanh nghiệp 

Lĩnh vực 

giám định 

công nghệ1 

Số vụ việc  

giám định 

công nghệ 

đã thực 

hiện 

  
Từ năm... đến 

năm... 
        

  
Từ năm... đến 

năm... 
        

Thông tin khác: ............................................................................................ 

Tôi cam đoan các thông tin trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp 

luật về các khai báo nói trên./. 

  …..,ngày …… tháng …… năm …… 

NGƯỜI KHAI 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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8. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ giám định 

công nghệ. 

Trình tự thực hiện  

1. Việc cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch 

vụ giám định công nghệ áp dụng đối với tổ chức đã được 

cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định 

công nghệ bị mất hoặc thay đổi tên, địa chỉ của tổ chức;  

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ của tổ chức đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động dịch vụ giám định công nghệ theo quy định, Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh cấp lại Giấy chứng nhận; trường hợp 

không đáp ứng yêu cầu thì thông báo bằng văn bản và nêu 

rõ lý do. 

Cách thức thực 

hiện 

Thực hiện thông qua một trong các cách thức sau: 

- Nộp trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia 

(https://dichvucong.gov.vn) hoặc ứng dụng định danh quốc 

gia. 

- Nộp qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp tỉnh (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh). 

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh). 

Thành phần, số 

lượng hồ sơ  

- Thành phần hồ sơ bao gồm: 

Đơn đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 

dịch vụ giám định công nghệ. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

Thời hạn giải 

quyết 
5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ 

Đối tượng thực 

hiện thủ tục hành 

chính 

Doanh nghiệp/Tổ chức 

Cơ quan thực 

hiện thủ tục hành 

chính 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi cấp đăng ký kinh doanh (đối 

với doanh nghiệp) hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đăng 

ký thành lập (đối với tổ chức) thực hiện 

Kết quả thực 

hiện thủ tục hành 

chính 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ giám định 

công nghệ 

Phí, lệ phí (nếu 

có) 
Không quy định. 

Tên mẫu đơn, 

mẫu tờ khai (nếu 

có và đính kèm) 

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 

dịch vụ giám định công nghệ Mẫu số 7.1  Phụ lục kèm theo 

Thông tư số 09/2026/TT-BKHCN.  

Yêu cầu, điều 

kiện thực hiện 
Không quy định 

https://dichvucong.gov.vn/
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thủ tục hành 

chính (nếu có)  

Căn cứ pháp lý 

của thủ tục hành 

chính 

- Nghị định số 101/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để 

hướng dẫn thi hành Luật Chuyển giao công nghệ; 

- Thông tư số 09/2026/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2026 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định biểu mẫu 

phục vụ thẩm định công nghệ, đăng ký, cấp phép chuyển giao 

công nghệ, chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh 

giá, giám định công nghệ và báo cáo tình hình thực hiện. 
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Mẫu số 7.1 

09/2026/TT-BKHCN 

…………….(1) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: …/…  Tỉnh (thành phố), ngày  tháng  năm 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN  

ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH CÔNG NGHỆ 1 

Kính gửi: ………………………………. 

1. Tên tổ chức: .................................................................................................... 

2. Địa chỉ liên lạc: ............................................................................................... 

Điện thoại:……………. Fax:…………………. E-mail: ......................... 

3. Quyết định thành lập/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng 

nhận đầu tư số……….. Cơ quan cấp: ……….. cấp ngày……. tại ..................... 

4. Hồ sơ kèm theo: 

- Danh sách chuyên gia giám định công nghệ. 

- Các tài liệu pháp lý và các tài liệu khác có liên quan. 

Sau khi nghiên cứu quy định tại Nghị định số 101/2026/NĐ-CP ngày 31 

tháng 3 năm 2026 của Chính quy định chi tiết một số điều và biện pháp để 

hướng dẫn tổ chức thi hành Luật Chuyển giao công nghệ, chúng tôi nhận thấy có 

đủ các điều kiện hoạt động dịch vụ giám định công nghệ đối với 

ngành……………2, trong lĩnh vực …………..3 Đề nghị (tên cơ quan cấp Giấy 

chứng nhận) xem xét và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ 

giám định công nghệ nêu trên. 

Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật trong 

lĩnh vực dịch vụ giám định công nghệ, các quy định có liên quan của pháp luật 

và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin nêu trên./. 

  LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC 

(Ký tên, đóng dấu) 

____________ 

1 Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động nào thì ghi tên hoạt động đó (ví dụ, đề 

nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định công nghệ thì ghi “Đơn đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định công nghệ”). 
2 Ghi theo ngành (ví dụ: ngành y tế, xây dựng, công thương, giao thông vận tải...). 
3 Cách ghi như sau: Hóa học/Sinh học/Cơ lý/Dược phẩm/Điện-điện tử/Vật liệu xây dựng/An 

toàn sinh học,...). Trường hợp số liệu nhiều thì tổ chức lập thành Phụ lục kèm theo. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-dinh-262-2025-ND-CP-huong-dan-Luat-Khoa-hoc-Cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao-677352.aspx
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DANH SÁCH CHUYÊN GIA GIÁM ĐỊNH CÔNG NGHỆ 

(Kèm theo Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch 

vụ giám định công nghệ ngày    tháng    năm      của…..) 

STT 

Họ và 

tên/năm 

sinh 

Chuyên 

môn 

được đào 

tạo 

Kinh 

nghiệm 

công 

tác (ghi 

số năm) 

Kinh 

nghiệm 

giám định 

công 

nghệ (ghi số 

cuộc) 

Thỏa thuận 

hợp tác hoặc 

quyết định 

tuyển dụng 

hoặc hợp đồng 

đã ký 

Ngành, lĩnh 

vực sẽ thực 

hiện giám định 

công nghệ tại 

tổ chức 

Ghi 

chú 

1               

2               

…               

............ (Tên tổ chức) gửi kèm theo các tài liệu chứng minh năng lực 

của……………………… (chuyên gia đánh giá/giám định công nghệ) đáp ứng 

yêu cầu quy định tại Nghị định số 101/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 

của Chính phủ và cam đoan các nội dung khai trên là đúng và chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về các nội dung đã khai./. 

  

  ……….., 

ngày …… tháng …… năm …… 

LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC 

(Ký tên, đóng dấu) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TÓM TẮT KINH NGHIỆM HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH CÔNG NGHỆ 

CỦA CHUYÊN GIA GIÁM ĐỊNH CÔNG NGHỆ 

1. Họ và tên: ........................................................................................................... 

    Địa chỉ liên lạc: .................................................................................................. 

    Điện thoại:…………………. Fax:………………. E-mail: ............................... 

   Chức danh:………………………CCCD/Hộ chiếu:…………………………… 

2. Quá trình công tác: 

TT Thời gian Nhiệm vụ chuyên môn Đơn vị công tác 

        

        

3. Kinh nghiệm trong lĩnh vực đánh giá/giám định công nghệ: 

TT Thời gian Tên tổ chức, 

doanh 

nghiệp đã 

giám định 

Địa chỉ liên hệ, 

điện thoại, Fax, 

người đại diện 

của tổ chức, 

doanh nghiệp 

Lĩnh vực 

giám định 

công nghệ1 

Số vụ việc  

giám định 

công nghệ 

đã thực 

hiện 

  
Từ năm... đến 

năm... 
        

  
Từ năm... đến 

năm... 
        

Thông tin khác: ............................................................................................ 

Tôi cam đoan các thông tin trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp 

luật về các khai báo nói trên./. 

  …..,ngày …… tháng …… năm …… 

NGƯỜI KHAI 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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II. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung cấp trung ương 

1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ (Mã TTHC: 

1.007281). 

Trình tự thực hiện  

- Tổ chức, cá nhân (Bên nhận công nghệ) trong trường hợp 

chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam, chuyển 

giao công nghệ trong nước hoặc bên giao công nghệ trong 

trường hợp chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài 

thay mặt các bên gửi hồ sơ đăng ký chuyển giao công nghệ đến 

cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển 

giao công nghệ.  

- Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm 

quyền có văn bản đề nghị bên đăng ký chuyển giao công nghệ 

bổ sung hồ sơ. Bên đăng ký chuyển giao công nghệ có trách 

nhiệm bổ sung hồ sơ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận 

được văn bản đề nghị bổ sung hồ sơ. Cơ quan có thẩm quyền 

kết thúc việc xử lý hồ sơ khi quá thời hạn mà bên đăng ký 

chuyển giao công nghệ chưa nộp hồ sơ bổ sung;  

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ 

sơ đầy đủ theo quy định tại khoản 3 Điều 31 Luật số 

07/2017/QH14, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 

Luật số 115/2025/QH15, cơ quan có thẩm quyền quy định tại 

Điều 21 Nghị định 101/2026/NĐ-CP cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký chuyển giao công nghệ; 

+ Trường hợp hồ sơ có nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung, 

trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ 

theo quy định, cơ quan có thẩm quyền có văn bản đề nghị bên 

đăng ký chuyển giao công nghệ sửa đổi, bổ sung; 

+ Trường hợp từ chối, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền 

phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Cách thức thực 

hiện 

Thực hiện thông qua một trong các phương thức sau: 

- Nộp trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia 

(https://dichvucong.gov.vn) hoặc ứng dụng định danh quốc 

gia. 

- Nộp qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm Phục vụ hành chính 

công cấp tỉnh (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh). 

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh). 

https://dichvucong.gov.vn/
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Thành phần, số 

lượng hồ sơ  

- Thành phần hồ sơ bao gồm: 

a) Văn bản đề nghị đăng ký chuyển giao công nghệ; 

b) Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực văn bản giao kết chuyển 

giao công nghệ thể hiện nội dung theo quy định tại Điều 23 của 

Luật số 07/2017/QH14; trường hợp không có văn bản giao kết 

bằng tiếng Việt thì phải có bản dịch sang tiếng Việt và được công 

chứng hoặc chứng thực. 

  

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Thời hạn giải 

quyết 

5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ 

Đối tượng thực 

hiện thủ tục hành 

chính 

Tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp phải đăng ký chuyển giao 

công nghệ 

Cơ quan thực 

hiện thủ tục hành 

chính 

+ Đối với chuyển giao công nghệ trong dự án đầu tư: Bộ Khoa 

học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao 

công nghệ đối với chuyển giao công nghệ của dự án đầu tư tại 

Việt Nam thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, chấp 

thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, bộ, 

cơ quan trung ương theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư 

công, đầu tư theo hình thức đối tác công tư; 

+ Đối với chuyển giao công nghệ độc lập và hình thức khác theo 

quy định của pháp luật: Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ đối với chuyển giao 

công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam, chuyển giao công nghệ 

từ Việt Nam ra nước ngoài  

Kết quả thực 

hiện thủ tục hành 

chính 

Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ 

Phí, lệ phí (nếu 

có) 

Đối với các hợp đồng chuyển giao công nghệ đăng ký lần đầu thì 

phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ được tính theo tỷ 

lệ bằng 0,1% (một phần nghìn) tổng giá trị của hợp đồng chuyển 

giao công nghệ nhưng tối đa không quá 10 (mười) triệu đồng và 

tối thiểu không dưới 05 (năm) triệu đồng. 

Tên mẫu đơn, 

mẫu tờ khai (nếu 

có và đính kèm) 

Đơn đăng ký chuyển giao công nghệ theo Mẫu số 4.1 tại Phụ lục 

kèm theo Thông tư số 09/2026/TT-BKHCN. 

Yêu cầu, điều 

kiện thực hiện 

thủ tục hành 

chính (nếu có)  

Không quy định 

Căn cứ pháp lý 

của thủ tục hành 

chính 

- Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19 tháng 

6 năm 2017; 
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- Luật Chuyển giao công nghệ số 115/2025/QH15 ngày 10 

tháng 12 năm 2025; 

- Nghị định số 101/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để hướng 

dẫn thi hành Luật Chuyển giao công nghệ; 

- Thông tư số 169/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ; 

- Thông tư số 09/2026/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2026 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định biểu mẫu 

phục vụ thẩm định công nghệ, đăng ký, cấp phép chuyển giao 

công nghệ, chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá, 

giám định công nghệ và báo cáo tình hình thực hiện. 
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Mẫu số 4.1 

09/2026/TT-BKHCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tỉnh (thành phố), ngày ... tháng ... năm... 

ĐƠN ĐĂNG KÝ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ  

(Áp dụng cho đăng ký lần đầu) 

 

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ 

(hoặc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh/thành phố………) 

I. CÁC BÊN THAM GIA CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 

1. Bên giao công nghệ:………………………………………………………… 

- Địa chỉ: ………………………………..…………………..…………. 

- Điện thoại (tel): ……………………Email: …………………..……... 

- Fax:……….….……………………..Website:..……………….…......... 

- Người đại diện: ……….. Chức danh:…….. CCCD/Hộ chiếu:………… 

- Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính:………………………………… 

- Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy 

chứng nhận đầu tư số ……….. Cơ quan cấp: ……… cấp ngày ……….. tại … 

2. Bên nhận công nghệ: 

- Tên (tổ chức, cá nhân):………………………………………………… 

- Địa chỉ: ………………………………..…………………..………… 

- Điện thoại (tel): …………………… Email: ………………….…….... 

- Fax:……….….……………………..Website:..……………….…......... 

- Người đại diện: ………….. Chức danh:…….. CCCD/Hộ chiếu:……… 

- Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính:………………………………… 

- Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy 

chứng nhận đầu tư số …….. Cơ quan cấp: ………cấp ngày ……… tại …….… 

II. NỘI DUNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 

1. Công nghệ chuyển giao 

- Tên công nghệ:………………………………………………….…… 

- Lĩnh vực công nghệ chuyển giao:……………………………………… 

- Thời hạn văn bản thỏa thuận chuyển giao công nghệ:………………… 
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2. Đối tượng công nghệ chuyển giao 

Bí quyết kỹ thuật, bí quyết công nghệ □ 

Phương án, quy trình công nghệ; giải pháp, thông số, bản vẽ, sơ đồ 

kỹ thuật; công thức, phần mềm máy tính, thông tin dữ liệu 
□ 

Giải pháp hợp lý hóa sản xuất, đổi mới công nghệ □ 

Máy móc, thiết bị đi kèm các đối tượng nêu trên □ 

Chuyển giao quyền đối với các đối tượng sở hữu 

công nghiệp 

Số văn bằng bảo hộ:... (số, ngày cấp, ngày gia 

hạn) hoặc số đơn đăng ký đối tượng sở hữu công 

nghiệp: ….(trường hợp chưa được cấp văn bằng 

bảo hộ) 

- Số giấy chứng nhận chuyển giao quyền sở 

hữu/quyền sử dụng đối tượng sở hữu công 

nghiệp:... (số, ngày cấp, ngày gia hạn) 

Sáng chế □ 

Giải pháp hữu ích □ 

Kiểu dáng công 

nghiệp 
□ 

3. Hình thức chuyển giao công nghệ 

Chuyển giao công nghệ độc lập □ 

Dự án đầu tư □ 

Góp vốn bằng công nghệ Vào dự án đầu tư □ 

Hình thức khác (nếu có) □ 

Nhượng quyền thương mại □ 

Chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ □ 

Mua bán máy móc, thiết 

bị đi kèm đối tượng công 

nghệ chuyển giao 

Theo hợp đồng mua bán độc lập □ 

Theo dự án đầu tư □ 

Hình thức khác (ghi tên hình thức khác nếu có) □ 

4. Phương thức chuyển giao công nghệ 
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Chuyển giao tài liệu về công nghệ, quy trình quản lý chất lượng, tiêu 

chuẩn, thông số kỹ thuật liên quan 
□ 

Đào tạo □ 

Cử chuyên gia tư vấn kỹ thuật □ 

Chuyển giao máy móc, thiết bị đi kèm đối tượng công nghệ và theo 

các phương thức: Chuyển giao tài liệu về công nghệ; đào tạo; cử 

chuyên gia tư vấn kỹ thuật. 

□ 

Phương thức chuyển giao khác (ghi tên phương thức khác nếu có) □ 

5. Phạm vi quyền chuyển giao công nghệ 

Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghệ □ 

 

Được quyền chuyển giao tiếp quyền sử 

dụng công nghệ cho tổ chức, cá nhân 

khác 

□ 

Chuyển giao quyền sử 

dụng công nghệ 

Không được quyền chuyển giao tiếp 

quyền sử dụng công nghệ 
□ 

Chuyển giao độc quyền sử dụng công 

nghệ 
□ 

Chuyển giao không độc quyền sử dụng 

công nghệ 
□ 

6. Giá trị chuyển giao công nghệ 

TT Nội dung Giá trị 

1 

Bí quyết kỹ thuật, bí quyết công nghệ; phương án, quy trình 

công nghệ; giải pháp, thông số, bản vẽ, sơ đồ kỹ thuật; công 

thức, phần mềm máy tính, thông tin dữ liệu; giải pháp hợp lý 

hóa sản xuất, đổi mới công nghệ 

  

2 
Chuyển giao quyền đối với các đối 

tượng sở hữu công nghiệp 

Sáng chế   

Giải pháp hữu ích   
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Kiểu dáng công 

nghiệp 
  

3 Đào tạo   

3.1 Đào tạo nước ngoài   

3.2 Đào tạo trong nước   

4 Hỗ trợ kỹ thuật   

5 Máy móc, thiết bị   

Tổng:   

7. Phương thức thanh toán chuyển giao công nghệ 

Trả một lần bằng tiền hoặc hàng hóa □ 

Trả nhiều lần bằng tiền hoặc hàng hóa (số lần………) □ 

Trả theo phần trăm (%) giá bán tịnh □ 

Trả theo phần trăm (%) doanh thu thuần □ 

Trả theo phần trăm (%) lợi nhuận 

Trước thuế của bên nhận □ 

Sau thuế của bên nhận □ 

Phương thức thanh toán khác (nêu tên phương thức) □ 

8. Sản phẩm công nghệ tạo ra: 

- Tên, ký hiệu sản phẩm:…………………………………………………….… 

- Tiêu chuẩn chất lượng (theo TCVN, tiêu chuẩn cơ sở, quốc tế,...):…………… 

- Sản lượng:……………..……………………………………………………… 

- Tỷ lệ xuất khẩu (nếu xác định được):…………………………………………. 

9. Vai trò của công nghệ với ứng phó biến đổi khí hậu (với công nghệ chuyển 

giao trong các chương trình, dự án có mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu) 

Công nghệ hỗ trợ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính □ 

Công nghệ hỗ trợ thích ứng với biến đổi khí hậu □ 
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III. CÁC VĂN BẢN KÈM THEO ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ CHUYỂN 

GIAO CÔNG NGHỆ 

Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực Hợp đồng chuyển giao công 

nghệ bằng tiếng Việt 

□ 

Bản dịch sang tiếng Việt có công chứng hoặc chứng thực đối với 

Hợp đồng chuyển giao công nghệ bằng tiếng ……………..(nước 

ngoài) 

□ 

Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư/ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp/ Giấy phép kinh doanh,... của các bên tham gia chuyển giao công 

nghệ (1) 

□ 

Giấy xác nhận tư cách pháp lý của người đại diện các bên tham gia hợp 

đồng 

□ 

Bản sao chứng thực Văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền 

quyết định đầu tư đối với chuyển giao công nghệ có sử dụng vốn nhà 

nước 

□ 

Giấy ủy quyền (trong trường hợp bên thứ ba được ủy quyền thực 

hiện thủ tục đăng ký chuyển giao công nghệ) 

□ 

Thuyết minh cơ bản về công nghệ □ 

Chúng tôi xin cam kết các thông tin được nêu trên đây là đúng sự thực và 

nội dung hợp đồng tuân thủ các quy định của pháp luật, nếu sai chúng tôi xin 

chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. 

  TM. CÁC BÊN 

BÊN NHẬN 

(Trong trường hợp chuyển giao công 

nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam hoặc 

chuyển giao công nghệ trong nước) 

hoặc 

BÊN GIAO 

(Trong trường hợp chuyển giao công 

nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài) 

 

(1) Đối với Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư (hoặc Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 

Giấy phép kinh doanh,...) của các bên tham gia chuyển giao công nghệ, trường hợp cơ quan tiếp 
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nhận không khai thác được thông tin hoặc doanh nghiệp chưa có, chưa cập nhật đầy đủ thông tin 

trên cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành thì vẫn phải cung cấp để bảo đảm đủ căn cứ 

xem xét, giải quyết hồ sơ. 

Lưu ý: Đối với ô trống □, nếu có (hoặc đúng) thì đánh dấu “√” vào trong ô trống. 
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2. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung 

chuyển giao công nghệ (Mã TTHC: 1.007293). 

Trình tự thực hiện  

- Tổ chức, cá nhân (Bên nhận công nghệ) trong trường hợp 

chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam, chuyển 

giao công nghệ trong nước hoặc bên giao công nghệ trong 

trường hợp chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước 

ngoài thay mặt các bên gửi hồ sơ đăng ký chuyển giao công 

nghệ đến cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký chuyển giao công nghệ.  

- Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, trong thời 

hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan 

có thẩm quyền có văn bản đề nghị bên đăng ký chuyển giao 

công nghệ bổ sung hồ sơ. Bên đăng ký chuyển giao công 

nghệ có trách nhiệm bổ sung hồ sơ trong thời hạn 30 ngày 

kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị bổ sung hồ sơ. Cơ 

quan có thẩm quyền kết thúc việc xử lý hồ sơ khi quá thời 

hạn mà bên đăng ký chuyển giao công nghệ chưa nộp hồ sơ 

bổ sung;  

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

hồ sơ đầy đủ theo quy định tại khoản 3 Điều 31 Luật số 

07/2017/QH14, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 

Luật số 115/2025/QH15, cơ quan có thẩm quyền quy định 

tại Điều 21 Nghị định 101/2026/NĐ-CP cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký chuyển giao công nghệ; 

+ Trường hợp hồ sơ có nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung, 

trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ 

sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền có văn bản đề nghị 

bên đăng ký chuyển giao công nghệ sửa đổi, bổ sung; 

+ Trường hợp từ chối, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền 

phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Cách thức thực 

hiện 

- Nộp trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia 

(https://dichvucong.gov.vn) hoặc ứng dụng định danh quốc 

gia. 

- Nộp qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp tỉnh (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh). 

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh). 

Thành phần, số 

lượng hồ sơ  

- Thành phần hồ sơ bao gồm: 

a) Văn bản đề nghị đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung 

chuyển giao công nghệ; 

b) Bản gốc bằng tiếng Việt hoặc bản sao có chứng thực văn 

bản gia hạn, sửa đổi, bổ sung; trường hợp không có văn bản 

https://dichvucong.gov.vn/
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bằng tiếng Việt thì phải có bản dịch sang tiếng Việt và được 

công chứng hoặc chứng thực. 

 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Thời hạn giải 

quyết 

5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ 

Đối tượng thực 

hiện thủ tục hành 

chính 

Tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp phải đăng ký chuyển giao 

công nghệ 

Cơ quan thực 

hiện thủ tục hành 

chính 

+ Đối với chuyển giao công nghệ trong dự án đầu tư: Bộ Khoa 

học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao 

công nghệ đối với chuyển giao công nghệ của dự án đầu tư tại 

Việt Nam thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, 

chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính 

phủ, bộ, cơ quan trung ương theo quy định của pháp luật về 

đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo hình thức đối tác công tư; 

+ Đối với chuyển giao công nghệ độc lập và hình thức khác 

theo quy định của pháp luật: Bộ Khoa học và Công nghệ cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ đối với 

chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam, chuyển 

giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài. 

Kết quả thực 

hiện thủ tục hành 

chính 

Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi bổ sung chuyển giao 

công nghệ 

Phí, lệ phí (nếu 

có) 

Đối với các hợp đồng chuyển giao công nghệ đề nghị đăng ký 

sửa đổi, bổ sung thì phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công 

nghệ được tính theo tỷ lệ bằng 0,1% (một phần nghìn) tổng giá 

trị của hợp đồng sửa đổi, bổ sung nhưng tối đa không quá 05 

(năm) triệu đồng và tối thiểu không dưới 03 (ba) triệu đồng. 

Tên mẫu đơn, 

mẫu tờ khai (nếu 

có và đính kèm) 

Đơn đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao 

công nghệ theo Mẫu số 4.3 tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 

09/2026/TT-BKHCN. 

Yêu cầu, điều 

kiện thực hiện 

thủ tục hành 

chính (nếu có)  

Không quy định 

Căn cứ pháp lý 

của thủ tục hành 

chính 

- Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19 

tháng 6 năm 2017; 

- Luật Chuyển giao công nghệ số 115/2025/QH15 ngày 10 

tháng 12 năm 2025; 

- Nghị định số 101/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để 

hướng dẫn thi hành Luật Chuyển giao công nghệ; 
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- Thông tư số 169/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ; 

- Thông tư số 09/2026/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2026 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định biểu mẫu 

phục vụ thẩm định công nghệ, đăng ký, cấp phép chuyển giao 

công nghệ, chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh 

giá, giám định công nghệ và báo cáo tình hình thực hiện. 
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Mẫu số 4.3 

09/2026/TT-BKHCN 

………………(1) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: …./…. Tỉnh (thành phố), ngày… tháng...năm… 

  

ĐƠN ĐĂNG KÝ GIA HẠN, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  

NỘI DUNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 

Kính gửi: ………..(2) 

Tên tổ chức, cá nhân: …………………………………………………(1) 

Địa chỉ: …………….. Số điện thoại: ……………. Email: ……………(3) 

Đề nghị ……….(2) xem xét, cấp đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội 

dung chuyển giao công nghệ như sau: 

I. Các Bên tham gia chuyển giao công nghệ 

1. Bên giao công nghệ: 

- Tên (tổ chức, cá nhân)(5): ……………………………………………… 

- Địa chỉ: ………………………………..…………………..………… 

- Điện thoại (tel): ……………………… Email: …………………..…… 

- Fax:……….….……………………Website:..……………….…......... 

- Người đại diện: ………….Chức danh:…….. CCCD/Hộ chiếu:……… 

- Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính:………………………………… 

- Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy 

chứng nhận đầu tư số …….. Cơ quan cấp: ……… cấp ngày ….…….. tại ……. 

2. Bên nhận công nghệ: 

- Tên (tổ chức, cá nhân)(5): ……………………………………………… 

- Địa chỉ: ……………………………………………………...………… 

- Điện thoại (tel): ………………….…..Email:. ..…………….………… 

- Fax: ……………………………..... Website: ………………………… 

- Người đại diện: ……….. Chức danh:…….. CCCD/Hộ chiếu:………… 

- Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính:………………………………… 
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- Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy 

chứng nhận đầu tư số ………Cơ quan cấp: ……… cấp ngày ……….. tại …… 

II. Nội dung chuyển giao công nghệ(4) 

1. Giấy chứng nhận đăng ký số …… ngày .... tháng ... năm do …….(tên 

cơ quan cấp đăng ký) cấp. 

2. Tên công nghệ: …………………………. Lĩnh vực: ………………… 

3. Đối tượng công nghệ chuyển giao 

Bí quyết kỹ thuật, bí quyết công nghệ □ 

Phương án, quy trình công nghệ; giải pháp, thông số, bản vẽ, sơ đồ kỹ 

thuật; công thức, phần mềm máy tính, thông tin dữ liệu 
□ 

Giải pháp hợp lý hóa sản xuất, đổi mới công nghệ □ 

Máy móc, thiết bị đi kèm công nghệ chuyển giao □ 

Chuyển giao quyền đối với các đối tượng sở 

hữu công nghiệp 

- Số văn bằng bảo hộ hoặc Số đơn đăng ký đối 

tượng sở hữu công nghiệp (trường hợp chưa 

được cấp văn bằng bảo hộ): ….. (số, ngày cấp, 

gia hạn) 

- Số Giấy chứng nhận chuyển giao quyền sở 

hữu/quyền sử dụng đối tượng sở hữu công 

nghiệp:. (số, ngày cấp, ngày gia hạn) 

Sáng chế □ 

Giải pháp hữu ích □ 

Kiểu dáng công 

nghiệp 
□ 

4. Hình thức chuyển giao công nghệ 

Chuyển giao công nghệ độc lập □ 

Phần chuyển giao 

công nghệ trong 

các trường hợp 

Dự án đầu tư □ 

Góp vốn bằng công nghệ 

Vào dự án đầu tư □ 

Hình thức khác (nếu 

có) 
□ 

Nhượng quyền thương mại □ 

Chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ □ 
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Mua bán máy móc, thiết bị 

đi kèm đối tượng công 

nghệ chuyển giao 

Theo hợp đồng mua 

bán độc lập 
□ 

Theo dự án đầu tư □ 

Hình thức khác (ghi rõ hình thức khác nếu có)(6) □ 

5. Phương thức chuyển giao công nghệ 

Chuyển giao tài liệu về công nghệ, quy trình quản lý chất lượng, tiêu 

chuẩn, thông số kỹ thuật liên quan 
□ 

Đào tạo □ 

Cử chuyên gia tư vấn kỹ thuật □ 

Chuyển giao máy móc, thiết bị đi kèm đối tượng công nghệ và theo 

các phương thức: Chuyển giao tài liệu về công nghệ; đào tạo; cử 

chuyên gia tư vấn kỹ thuật 

□ 

Phương thức chuyển giao khác (nếu có)(7) □ 

6. Quyền chuyển giao công nghệ 

Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghệ □ 

Chuyển giao 

quyền sử 

dụng công 

nghệ 

Được quyền chuyển giao tiếp quyền sử dụng công 

nghệ cho tổ chức, cá nhân khác 
□ 

Không được quyền chuyển giao tiếp quyền sử dụng 

công nghệ cho tổ chức, cá nhân khác 
□ 

Chuyển giao độc quyền sử dụng công nghệ □ 

Chuyển giao không độc quyền sử dụng công nghệ □ 

7. Sản phẩm công nghệ tạo ra: 

- Tên, ký hiệu sản phẩm; 

- Tiêu chuẩn chất lượng (theo TCVN, QCVN, tiêu chuẩn quốc tế,...); 

- Sản lượng(8); 

- Tỷ lệ xuất khẩu(9). 

8. Giá, phương thức thanh toán chuyển giao công nghệ: 

- Giá chuyển giao; 
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- Phương thức thanh toán; 

- Chi phí đã thanh toán đến thời điểm đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung. 

9. Thời gian thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ 

10. Thời hạn còn lại của hợp đồng chuyển giao công nghệ 

11. Số lần gia hạn, sửa đổi, bổ sung chuyển giao công nghệ 

- Gia hạn, sửa đổi, bổ sung lần 1: 

+ Nội dung; 

+ Số Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung. 

- Gia hạn, sửa đổi, bổ sung lần ...: 

+ Nội dung; 

+ Số Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung. 

III. Nội dung đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung 

1. Nội dung đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung: (nêu cụ thể đối với từng 

nội dung gia hạn, sửa đổi, bổ sung) 

2. Lý do gia hạn, sửa đổi, bổ sung: (nêu cụ thể đối với từng nội dung gia 

hạn, sửa đổi, bổ sung) 

3. Giá chuyển giao (nếu có)(10) 

V. Các văn bản kèm theo đơn đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung 

Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực văn bản thỏa thuận gia hạn, sửa đổi, 

bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ bằng tiếng Việt(11) 
□ 

Bản dịch sang tiếng Việt có công chứng hoặc chứng thực đối với văn bản 

thỏa thuận gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ 

bằng tiếng ……. (nước ngoài)(11) 

□ 

Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hợp đồng chuyển giao công nghệ 

được gia hạn, sửa đổi, bổ sung bằng tiếng Việt(12) 
□ 

Bản dịch sang tiếng Việt có công chứng hoặc chứng thực đối với hợp 

đồng chuyển giao công nghệ được gia hạn, sửa đổi, bổ sung bằng 

tiếng…. (nước ngoài) 

□ 

Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư/ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/  

Giấy phép kinh doanh,... của các bên tham gia chuyển giao công nghệ(13) 
□ 

Chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu còn thời hạn 

theo quy định dành cho cá nhân của các bên tham gia chuyển giao công 

nghệ(14) 

□ 
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Bản sao chứng thực văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền quyết 

định đầu tư đối với chuyển giao công nghệ có sử dụng vốn nhà nước 
□ 

Bản gốc Giấy ủy quyền (trong trường hợp bên thứ ba được ủy quyền thực 

hiện thủ tục đề nghị đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển 

giao công nghệ) 

□ 

Thuyết minh về công nghệ chuyển giao □ 

Thay mặt các Bên tham gia chuyển giao công nghệ ……(1) xin chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của các nội dung được 

nêu trên đây và tài liệu kèm theo. Nếu được ……..(15), các bên tham gia chuyển 

giao công nghệ cam kết tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về chuyển 

giao công nghệ. 

  ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN(1) 

(Chữ ký, tên, chức vụ người ký và đóng 

dấu)(16) 

Ghi chú: 
(1) Bên giao công nghệ trong trường hợp chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài; 

Bên nhận công nghệ trong trường hợp chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam và chuyển 

giao công nghệ trong nước; Bên thứ ba được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ 

sung nội dung chuyển giao công nghệ. 

(2) Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ. 

(3) Địa chỉ, thông tin liên lạc của (1). 

(4) Tổ chức, cá nhân đề nghị đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công 

nghệ thực hiện kê khai thông tin như sau: 

- Trường hợp 1: Trường hợp trước ngày 01 tháng 7 năm 2018, tổ chức, cá nhân đã đăng ký 

hợp đồng chuyển giao công nghệ tại cơ quan đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, 

bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ thì không bắt buộc phải kê khai thông tin tại Mục này. 

- Trường hợp 2: Trường hợp trước ngày 01 tháng 7 năm 2018, tổ chức, cá nhân chưa đăng ký 

hợp đồng chuyển giao công nghệ hoặc đã đăng ký tại cơ quan không phải là cơ quan mà tổ chức, cá 

nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ 

thì phải kê khai đầy đủ các nội dung yêu cầu tại Mục này. 

(5) Trường hợp là cá nhân phải cung cấp thông tin cá nhân gồm: Căn cước công dân/Hộ chiếu 

(còn thời hạn theo quy định) số …ngày cấp: …..nơi cấp: …… 

(6) Ghi rõ tên hình thức, cơ sở thực hiện hình thức chuyển giao theo quy định nào của pháp luật. 

(7) Ghi rõ tên phương thức, cơ sở thực hiện phương thức chuyển giao theo quy định nào của 

pháp luật. 

(8) Tổng số lượng sản phẩm (đơn vị) do công nghệ được chuyển giao sản xuất ra theo nội 

dung chuyển giao công nghệ được đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung. 

(9) Tính theo số lượng hoặc giá trị trong một năm (năm thực hiện gia hạn, sửa đổi, bổ sung 

hoặc năm trước liền kề năm thực hiện gia hạn, sửa đổi, bổ sung). 

(10) Trường hợp có thay đổi về giá chuyển giao công nghệ, đề nghị nêu cụ thể giá đối với 

từng nội dung gia hạn, sửa đổi, bổ sung và phương thức thanh toán tương ứng với mỗi nội dung đó. 

(11) Nộp một trong hai bản, bản dịch công chứng tiếng Việt hoặc bản gốc/bản sao chứng thực 

hợp đồng bằng tiếng Việt. 

(12) Trong trường hợp trước ngày 01 tháng 4 năm 2018, tổ chức, cá nhân chưa đăng ký hợp 

đồng chuyển giao công nghệ hoặc đã đăng ký tại cơ quan không phải là cơ quan mà tổ chức, cá nhân 

đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ. 
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(13) Đối với Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư/ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy 

phép kinh doanh,... của các bên tham gia chuyển giao công nghệ, nếu cơ quan tiếp nhận không khai 

thác được thông tin hoặc doanh nghiệp chưa có, chưa cập nhật đầy đủ thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc 

gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành thì vẫn phải cung cấp để bảo đảm đủ căn cứ xem xét, giải quyết hồ sơ. 

(4) Đối với Căn cước công dân/hộ chiếu còn thời hạn theo quy định dành cho cá nhân của các 

bên tham gia chuyển giao công nghệ, nếu cơ quan tiếp nhận không khai thác được thông tin hoặc 

doanh nghiệp chưa có, chưa cập nhật đầy đủ thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành thì vẫn phải cung cấp bản giấy để bảo đảm đủ căn cứ xem xét, giải quyết hồ sơ. 

(15) Ghi “gia hạn nội dung chuyển giao công nghệ” trong trường hợp đăng ký gia hạn nội 

dung chuyển giao công nghệ; Ghi “sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ” trong trường 

hợp đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ. 

(16) Trường hợp là cá nhân chỉ cần ký, ghi rõ họ tên. 
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III. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung cấp tỉnh 

1. Thủ tục chấp thuận chuyển giao công nghệ (Mã TTHC:  1.013918). 

Trình tự thực hiện  

1. Tổ chức, cá nhân chuyển giao công nghệ hạn chế chuyển 

giao gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi triển khai 

ứng dụng công nghệ chuyển giao để đề nghị chấp thuận 

chuyển giao công nghệ. 

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét hồ 

sơ; trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì có văn bản đề nghị 

tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo quy định. 

3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy 

đủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra văn bản chấp thuận chuyển 

giao công nghệ; trường hợp không chấp thuận thì phải trả 

lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Cách thức thực 

hiện 

Thực hiện thông qua một trong các cách thức sau: 

- Nộp trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia 

(https://dichvucong.gov.vn) hoặc ứng dụng định danh quốc 

gia. 

- Nộp qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp tỉnh (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh). 

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh). 

Thành phần, số 

lượng hồ sơ  

- Thành phần hồ sơ bao gồm: 

a) Văn bản đề nghị chấp thuận chuyển giao công nghệ; 

b) Văn bản về tư cách pháp lý của bên đề nghị; 

c) Tài liệu giải trình về công nghệ; 

d) Tài liệu giải trình về điều kiện sử dụng công nghệ theo 

quy định của pháp luật; 

đ) Tài liệu giải trình về việc phù hợp với quy định của pháp 

luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

Thời hạn giải 

quyết 
30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ 

Đối tượng thực 

hiện thủ tục hành 

chính 

Tổ chức, cá nhân 

Cơ quan thực 

hiện thủ tục hành 

chính 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Kết quả thực 

hiện thủ tục hành 

chính 

Văn bản chấp thuận chuyển giao công nghệ.  

Phí, lệ phí (nếu 

có) 

Mức thu phí thẩm định đối với xem xét, chấp thuận chuyển 

giao công nghệ là 10 (mười) triệu đồng 

https://dichvucong.gov.vn/
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Tên mẫu đơn, 

mẫu tờ khai (nếu 

có và đính kèm) 

Văn bản đề nghị chấp thuận chuyển giao công nghệ hạn chế 

chuyển giao theo Mẫu số 5.1; Văn bản giải trình về công 

nghệ hạn chế chuyển giao theo Mẫu số 5.2 tại Phụ lục kèm 

theo Thông tư số 09/2026/TT-BKHCN.  

Yêu cầu, điều 

kiện thực hiện 

thủ tục hành 

chính (nếu có)  

Không quy định. 

Căn cứ pháp lý 

của thủ tục hành 

chính 

- Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19 

tháng 6 năm 2017; 

- Luật Chuyển giao công nghệ số 115/2025/QH15 ngày 10 

tháng 12 năm 2025; 

- Nghị định số 101/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để 

hướng dẫn thi hành Luật Chuyển giao công nghệ; 

- Thông tư số 169/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ 

Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ; 

- Thông tư số 09/2026/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 

2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định 

biểu mẫu phục vụ thẩm định công nghệ, đăng ký, cấp phép 

chuyển giao công nghệ, chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 

dịch vụ đánh giá, giám định công nghệ và báo cáo tình hình 

thực hiện. 
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Mẫu số 5.1 

09/2026/TT-BKHCN 

…………….(1) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: …/…  Tỉnh /thành phố, ngày... tháng... năm...... 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ 

CHẤP THUẬN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ HẠN CHẾ CHUYỂN GIAO 

Kính gửi: ............ (Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố) 

Tên tổ chức, cá nhân: ………………………………………..…………………(1) 

Địa chỉ: …….................... Số điện thoại: ………………… Email: …….……..(2) 

Đề nghị …. xem xét, chấp thuận chuyển giao công nghệ ………..(3) với nội dung 

chuyển giao như sau: 

I. Các Bên tham gia chuyển giao công nghệ 

1. Bên giao công nghệ: 

- Tên (tổ chức, cá nhân)(4): 

…………………………………………….………….. 

- Địa chỉ: 

……………………………………………………………….…………. 

- Điện thoại (tel): ………………………….. Email: 

………...…………..……….. 

- Người đại diện:…….. Chức danh:……… CCCD/Hộ 

chiếu:…………………… 

- Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh 

chính:…………………………………………… 

- Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng 

nhận đầu tư số ……….. Cơ quan cấp: ………… cấp ngày ……….. 

tại………….……. 

2. Bên nhận công nghệ: 

- Tên (tổ chức, cá nhân)(4): ………………………….…………………………… 

- Địa chỉ: ………………………………….……………………………………… 

- Điện thoại (tel): ………………………….. Email: 

………...…………..……….. 

- Người đại diện:…….. Chức danh:……… CCCD/Hộ 

chiếu:…………………… 

- Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính:…………...……………………………… 
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- Quyết định thành lập/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng 

nhận đầu tư số ……….. Cơ quan cấp: ………… cấp ngày ……….. 

tại………….……. 

II. Nội dung chuyển giao công nghệ 

1. Công nghệ chuyển giao 

- Tên công nghệ: …………………………….Lĩnh vực: ………………………(3) 

- Thời hạn chuyển giao công nghệ: ……………………………………………… 

2. Đối tượng công nghệ chuyển giao 

Bí quyết kỹ thuật, bí quyết công nghệ □ 

Phương án, quy trình công nghệ; giải pháp, thông số, bản vẽ, sơ đồ 

kỹ thuật; công thức, phần mềm máy tính, thông tin dữ liệu 
□ 

Giải pháp hợp lý hóa sản xuất, đổi mới công nghệ □ 

Máy móc, thiết bị đi kèm công nghệ chuyển giao □ 

Chuyển giao quyền đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ: 

- Tên đối tượng sở hữu trí tuệ: ... 
  

+ Văn bằng bảo hộ hoặc Số đơn đăng ký (trường hợp chưa được cấp 

văn bằng bảo hộ): ... (số, ngày cấp, ngày gia hạn) 
□ 

+ Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng 

sở hữu công nghiệp (trường hợp chuyển quyền sử dụng): ... (số, ngày 

cấp, gia hạn) 

□ 

3. Dự kiến sản phẩm công nghệ tạo ra: 

- Tên, ký hiệu sản phẩm:…………………………………………………………. 

- Tiêu chuẩn chất lượng (theo TCVN, QCVN, tiêu chuẩn quốc tế,...)…………… 

III. Các văn bản, tài liệu kèm theo. 

Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư/ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp/  Giấy phép kinh doanh,... của các bên tham gia chuyển giao 

công nghệ (5) 

□ 

Bản sao văn bản xác nhận tư cách pháp lý của người đại diện bên đề 

nghị 
□ 
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Căn cước công dân/hộ chiếu còn thời hạn theo quy định dành cho cá 

nhân của các bên tham gia chuyển giao công nghệ (6) 
□ 

Tài liệu giải trình về công nghệ (7) □ 

Tài liệu giải trình về điều kiện sử dụng công nghệ theo quy định của 

pháp luật (8) 
□ 

Tài liệu về việc phù hợp với quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và 

quy chuẩn kỹ thuật (9) 
□ 

Bản gốc Giấy ủy quyền (trong trường hợp bên thứ ba được ủy quyền 

thực hiện thủ tục đề nghị chấp thuận chuyển giao công nghệ) 
□ 

Thay mặt các bên tham gia chuyển giao công nghệ …….(1) xin chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của các nội dung được 

nêu trên đây và tài liệu kèm theo. Nếu được chấp thuận, các bên tham gia 

chuyển giao công nghệ cam kết tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về 

chuyển giao công nghệ. 

  ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN(1) 

(Chữ ký, tên, chức vụ người ký và đóng dấu (10)) 

 

Ghi chú: 

(1) Bên giao công nghệ trong trường hợp chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài; 

Bên có nhu cầu tiếp nhận công nghệ trong trường hợp chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt 

Nam và chuyển giao công nghệ trong nước; Bên thứ ba được ủy quyền thực hiện thủ tục đề nghị chấp 

thuận chuyển giao công nghệ. 

(2) Địa chỉ, thông tin liên lạc của (1). 

(3) Công nghệ đề nghị chấp thuận; lĩnh vực công nghệ theo chức năng quản lý của các Bộ, ngành. 

(4) Trường hợp là cá nhân phải cung cấp thông tin cá nhân gồm: Căn cước công dân/Hộ chiếu 

(còn thời hạn theo quy định) số ………….... ngày cấp: …….….. nơi cấp: ……………  

(5) Đối với Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư/ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy 

phép kinh doanh,... của các bên tham gia chuyển giao công nghệ, nếu cơ quan tiếp nhận không khai 

thác được thông tin hoặc doanh nghiệp chưa có, chưa cập nhật đầy đủ thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc 

gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành thì vẫn phải cung cấp để bảo đảm đủ căn cứ xem xét, giải quyết hồ sơ. 

(6) Đối với Căn cước công dân/hộ chiếu của cá nhân tham gia chuyển giao công nghệ, nếu cơ 

quan tiếp nhận không khai thác được thông tin hoặc doanh nghiệp chưa có, chưa cập nhật đầy đủ 

thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành thì vẫn phải cung cấp để bảo đảm đủ 

căn cứ xem xét, giải quyết hồ sơ. 

(7) Mẫu số 5.2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. 

(8) Tài liệu giải trình việc đáp ứng điều kiện sử dụng công nghệ theo quy định của pháp luật 

có liên quan. 

(9) Giải trình rõ các nội dung quy định của pháp luật về tiêu chuẩn kỹ thuật của ngành, tiêu 

chuẩn về tiêu hao năng lượng, khí thải, nước thải, các tiêu chuẩn, quy chuẩn về bảo vệ môi trường,... 

(10) Trường hợp là cá nhân chỉ cần ký, ghi rõ họ tên. 
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Mẫu số 5.2 

09/2026/TT-BKHCN 

…………….(1) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: …/…  Tỉnh (thành phố), ngày  tháng  năm 

 

GIẢI TRÌNH VỀ CÔNG NGHỆ HẠN CHẾ CHUYỂN GIAO 
(Kèm theo Văn bản đề nghị chấp thuận chuyển giao công nghệ) 

1. Sự cần thiết phải chuyển giao công nghệ 

a) Phân tích, đánh giá, so sánh với công nghệ cùng loại hiện đang áp dụng 

trong nước, trên thế giới, khu vực đối với công nghệ đề nghị chấp thuận (nếu có). 

b) Nhu cầu chuyển giao công nghệ. 

2. Thuyết minh về công nghệ 

a) Tên công nghệ; 

b) Nguồn gốc xuất xứ công nghệ; 

c) Sản phẩm do công nghệ tạo ra (sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn 

kỹ thuật Quốc gia); 

d) Thị trường tiêu thụ sản phẩm (xuất khẩu, tiêu thụ nội địa); 

đ) Công nghệ đã được kiểm chứng, ứng dụng vào thực tế (tại những quốc 

gia nào) hoặc chưa được áp dụng; 

e) Nội dung công nghệ chuyển giao: 

- Đối tượng công nghệ chuyển giao;  

- Phạm vi quyền chuyển giao công nghệ. 

g) Sơ đồ, quy trình và thông số kỹ thuật chính của công nghệ; 

h) Máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đi kèm (dự kiến danh mục, tình 

trạng, thông số kỹ thuật của máy móc, thiết bị chính trong dây chuyền công nghệ); 

i) Các yêu cầu về nhân lực đối với Bên có nhu cầu tiếp nhận công nghệ; 

k) Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu đối với công nghệ chuyển 

giao; 

l) Các cơ sở hạ tầng cần thiết trong trường hợp tiếp nhận công nghệ. 

3. Dự kiến kết quả chuyển giao công nghệ đạt được 

.............................................................................................................................. 

 

 

 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ 
(Chữ ký, tên, chức vụ người ký và đóng dấu)(2) 

Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan, tổ chức đề nghị cấp phép chuyển giao công nghệ hạn chế chuyển giao 

(2) Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu và giáp lai các trang của Tài liệu giải trình; trường hợp là cá 

nhân phải ký tắt vào từng trang của Tài liệu giải trình công nghệ). 
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2. Thủ tục cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ (Mã TTHC:  1.013927).  

Trình tự thực hiện  

1. Sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh, tổ chức, cá nhân chuyển giao công nghệ tiến 

hành ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ. (Trong thời 

hạn 60 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng chuyển giao công 

nghệ, bên có nghĩa vụ thực hiện việc đề nghị cấp Giấy phép 

chuyển giao công nghệ gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy 

phép chuyển giao công nghệ đến Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh). 

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét hồ 

sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì có văn bản đề nghị 

tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo quy định. 

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày có văn bản yêu cầu, các 

bên bổ sung hồ sơ theo yêu cầu hoặc có văn bản đề nghị gia 

hạn thời gian thực hiện. Thời gian gia hạn không quá 60 

ngày, hết thời hạn này, nếu các bên không bổ sung hồ sơ 

theo yêu cầu thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra thông báo từ 

chối cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ và trả lại hồ sơ 

nếu có yêu cầu. 

3. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thẩm 

định và cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ; trường hợp 

từ chối cấp Giấy phép thì phải trả lời bằng văn bản và nêu 

rõ lý do. 

Cách thức thực 

hiện 

Thực hiện thông qua một trong các cách thức sau: 

- Nộp trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia 

(https://dichvucong.gov.vn) hoặc ứng dụng định danh quốc 

gia. 

- Nộp qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp tỉnh (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh). 

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh). 

Thành phần, số 

lượng hồ sơ  

a) Văn bản đề nghị cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ, 

trong đó ghi rõ cam kết trách nhiệm của các bên bảo đảm nội 

dung hợp đồng tuân thủ các quy định của pháp luật có liên 

quan; 

b) Văn bản về tư cách pháp lý của các bên trong hợp đồng 

chuyển giao công nghệ; 

c) Bản gốc bằng tiếng Việt hoặc bản sao có chứng thực hợp 

đồng chuyển giao công nghệ; trường hợp không có hợp đồng 

bằng tiếng Việt thì phải có bản dịch sang tiếng Việt và được 

công chứng hoặc chứng thực; 

https://dichvucong.gov.vn/
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d) Danh mục tài liệu công nghệ, máy móc, thiết bị (nếu có) 

kèm theo hợp đồng chuyển giao công nghệ; 

đ) Bản sao có chứng thực văn bằng bảo hộ các đối tượng sở 

hữu trí tuệ (nếu có); 

e) Tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, dịch vụ do ứng dụng 

công nghệ chuyển giao; 

g) Giải trình về điều kiện sử dụng công nghệ; 

h) Văn bản thẩm định giá công nghệ được chuyển giao trong 

trường hợp bên nhận chuyển giao công nghệ sử dụng vốn 

nhà nước. 

 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

Thời hạn giải 

quyết 
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ 

Đối tượng thực 

hiện thủ tục hành 

chính 

 Tổ chức và cá nhân 

Cơ quan thực 

hiện thủ tục hành 

chính 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi cấp đăng ký kinh doanh (đối 

với doanh nghiệp) hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đăng 

ký thành lập (đối với tổ chức) thực hiện 

Kết quả thực 

hiện thủ tục hành 

chính 

 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Phí, lệ phí (nếu 

có) 

Mức thu phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ để 

cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ được tính theo tỷ lệ 

bằng 0,1% (một phần nghìn) tổng giá trị của hợp đồng 

chuyển giao công nghệ nhưng tối đa không quá 10 (mười) 

triệu đồng và tối thiểu không dưới 05 (năm) triệu đồng. 

Tên mẫu đơn, 

mẫu tờ khai (nếu 

có và đính kèm) 

Văn bản đề nghị cấp giấy phép chuyển giao công nghệ hạn 

chế chuyển giao theo Mẫu số 5.6 tại Phụ lục kèm theo Thông 

tư số 09/2026/TT-BKHCN.  

Yêu cầu, điều 

kiện thực hiện 

thủ tục hành 

chính (nếu có)  

Không quy định. 

Căn cứ pháp lý 

của thủ tục hành 

chính 

- Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19 

tháng 6 năm 2017; 

- Luật Chuyển giao công nghệ số 115/2025/QH15 ngày 10 

tháng 12 năm 2025; 

- Nghị định số 101/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để 

hướng dẫn thi hành Luật Chuyển giao công nghệ; 
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- Thông tư số 169/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ; 

- Thông tư số 09/2026/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2026 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định biểu mẫu 

phục vụ thẩm định công nghệ, đăng ký, cấp phép chuyển giao 

công nghệ, chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh 

giá, giám định công nghệ và báo cáo tình hình thực hiện. 
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Mẫu số 5.6 

09/2026/TT-BKHCN 

………………..(1) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: …/… Tỉnh (thành phố), ngày  tháng  năm 

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ HẠN CHẾ CHUYỂN GIAO 

Kính gửi: ............. (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) 

Tên tổ chức, cá nhân: ………………………………………………….(1) 

Địa chỉ: ……………..Số điện thoại:……………… Email: ……………(2) 

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cấp phép chuyển giao công 

nghệ .......................... (3) với nội dung chuyển giao như sau: 

I. Các bên tham gia hợp đồng chuyển giao công nghệ: 

1. Bên giao công nghệ: 

- Tên (tổ chức, cá nhân)(5): 

………….……………………………………… 

- Địa chỉ: …………………………………………………………………... 

- Điện thoại (tel):………………………… 

Email: ………………………... 

- Fax: ……………………………………Website: …………………........ 

- Người đại diện:…….Chức danh:………..CCCD/Hộ chiếu:…………….. 

- Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính:……………………………………. 

- Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy 

chứng nhận đầu tư số ………..Cơ quan cấp: ……… cấp ngày ……….. tại 

……………. 

2. Bên nhận công nghệ: 

- Tên (tổ chức, cá nhân)(5): 

………….……………………………………… 

- Địa chỉ: …………………………………………………………………... 

- Điện thoại (tel):………………………… 

Email: ………………………... 

- Fax: ……………………………………Website: …………………........ 
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- Người đại diện:…….Chức danh:………..CCCD/Hộ chiếu:…………….. 

- Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính:……………………………………. 

- Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy 

chứng nhận đầu tư số ………..Cơ quan cấp: ……… cấp ngày ……….. tại 

……………. 

II. Nội dung chuyển giao công nghệ: 

1. Công nghệ chuyển giao 

- Tên công nghệ: ……………………..Lĩnh vực: ……………………….(3) 

- Thời gian thực hiện chuyển giao công 

nghệ: …………………………….. 

2. Đối tượng công nghệ chuyển giao 

Bí quyết kỹ thuật, bí quyết công nghệ □ 

Phương án, quy trình công nghệ; giải pháp, thông số, bản vẽ, sơ đồ 

kỹ thuật; công thức, phần mềm máy tính, thông tin dữ liệu 
□ 

Giải pháp hợp lý hóa sản xuất, đổi mới công nghệ □ 

Máy móc, thiết bị đi kèm công nghệ chuyển giao □ 

Chuyển giao quyền đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ: 

- Tên đối tượng sở hữu trí tuệ: ... 

+ Văn bằng bảo hộ hoặc số đơn đăng ký (trường hợp chưa được cấp 

văn bằng bảo hộ): ... (số, ngày cấp, ngày gia hạn) 

+ Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối 

tượng sở hữu công nghiệp (trường hợp chuyển quyền sử dụng): ... 

(số, ngày cấp, ngày gia hạn) 

  

□ 

□ 

3. Hình thức chuyển giao công nghệ 

Chuyển giao công nghệ độc lập □ 

Phần chuyển giao công nghệ 

trong các trường hợp 

Dự án đầu tư □ 

Góp vốn bằng 

công nghệ 

Vào dự án đầu tư □ 

Hình thức khác (ghi 

tên hình thức khác 

nếu có) 

□ 

Nhượng quyền thương mại □ 
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Chuyển giao quyền đối với các đối 

tượng sở hữu trí tuệ 
□ 

Mua bán máy 

móc, thiết bị 

kèm theo đối 

tượng công 

nghệ chuyển 

giao 

Theo hợp đồng mua 

bán độc lập 
□ 

Theo dự án đầu tư □ 

Hình thức khác (nếu có)(5) □ 

4. Phương thức chuyển giao công nghệ 

Chuyển giao tài liệu về công nghệ □ 

Đào tạo □ 

Cử chuyên gia tư vấn kỹ thuật □ 

Chuyển giao máy móc, thiết bị đi kèm đối tượng công nghệ và theo 

các phương thức: Chuyển giao tài liệu về công nghệ; đào tạo; cử 

chuyên gia tư vấn kỹ thuật 

□ 

Phương thức chuyển giao khác (nếu có)(6) □ 

5. Quyền chuyển giao công nghệ 

Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghệ □ 

Chuyển giao quyền sử 

dụng công nghệ 

Được quyền chuyển giao tiếp quyền sử 

dụng công nghệ cho tổ chức, cá nhân 

khác 

□ 

Không được quyền chuyển giao tiếp 

quyền sử dụng công nghệ cho tổ chức, cá 

nhân khác 

□ 

Độc quyền sử dụng công nghệ □ 

Không độc quyền sử dụng công nghệ □ 

6. Giá chuyển giao công nghệ 

TT Nội dung Giá 
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1 

Bí quyết kỹ thuật, bí quyết công nghệ; phương án, quy trình công 

nghệ; giải pháp, thông số, bản vẽ, sơ đồ kỹ thuật; công thức, phần 

mềm máy tính, thông tin dữ liệu; giải pháp hợp lý hóa sản xuất, 

đổi mới công nghệ(7) 

  

2 Chuyển giao quyền đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ   

3 Đào tạo   

3.1 Đào tạo nước ngoài   

3.2 Đào tạo trong nước   

4 Hỗ trợ kỹ thuật   

5 Máy móc, thiết bị   

Tổng:   

7. Phương thức thanh toán chuyển giao công nghệ 

Trả một lần bằng tiền hoặc hàng hóa □ 

Trả nhiều lần bằng tiền hoặc hàng hóa (số lần ……………..) □ 

Trả theo phần trăm (%) giá bán tịnh □ 

Trả theo phần trăm (%) doanh thu thuần □ 

Trả theo phần trăm (%) lợi nhuận 
Trước thuế của bên nhận □ 

Sau thuế của bên nhận □ 

Phương thức thanh toán khác(8) □ 

8. Sản phẩm do công nghệ tạo ra, tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm: 

- Tên, ký hiệu sản phẩm………………………………………………………….. 

- Tiêu chuẩn chất lượng (theo TCVN, QCVN, tiêu chuẩn quốc tế,...)…………… 

- Sản lượng(9)………………………………………………...…………………… 

- Tỷ lệ xuất khẩu (nếu xác định được)(10)……………………...…………………. 

IV. Các văn bản, tài liệu kèm theo: 

Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực Hợp đồng chuyển giao công 

nghệ bằng tiếng Việt(11) 
□ 
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Bản dịch sang tiếng Việt có công chứng hoặc chứng thực đối với 

Hợp đồng chuyển giao công nghệ bằng tiếng …………. (nước 

ngoài)(11) 

□ 

Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư/ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp/ Giấy phép kinh doanh,... của các bên tham gia chuyển giao 

công nghệ(12) 

□ 

Bản sao văn bản xác nhận tư cách pháp lý của người đại diện các bên 

tham gia hợp đồng hoặc văn bản xác nhận quyền ký kết hợp đồng 

của người ký hợp đồng (đối với tổ chức); Căn cước công dân/hộ 

chiếu còn thời hạn theo quy định dành cho cá nhân của các bên tham 

gia chuyển giao công nghệ(13) 

□ 

Bản chính hoặc bản sao có chứng thực văn bản thẩm định giá công 

nghệ được chuyển giao trong trường hợp có sử dụng vốn nhà nước(14) 
□ 

Bản sao văn bằng bảo hộ hoặc đơn đăng ký (trường hợp chưa được 

cấp văn bằng bảo hộ) các đối tượng sở hữu trí tuệ (nếu có) 
□ 

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng 

đối tượng sở hữu công nghiệp (nếu có) 
□ 

Danh mục tài liệu công nghệ, máy móc, thiết bị (nếu có) kèm theo 

hợp đồng chuyển giao công nghệ 
□ 

Giải trình về điều kiện sử dụng công nghệ(15) □ 

Bản gốc giấy ủy quyền (trong trường hợp bên thứ ba được ủy quyền 

thực hiện thủ tục đăng ký cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ) 
□ 

Thay mặt các Bên tham gia chuyển giao công nghệ ………..(1) cam kết 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của các nội 

dung được nêu trên đây và tài liệu kèm theo; cam kết các nội dung hợp đồng 

tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan. Nếu được cấp phép, các bên 

tham gia chuyển giao công nghệ cam kết tuân thủ đúng các quy định của pháp 

luật về chuyển giao công nghệ. 

  ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN(1) 

(Chữ ký, tên, chức vụ người ký và đóng dấu)(16) 

 

 

 

Ghi chú: 

(1) Bên giao công nghệ trong trường hợp chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài; Bên 

nhận công nghệ trong trường hợp chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam, chuyển giao công 
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nghệ trong nước; Bên thứ ba được ủy quyền thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy phép chuyển giao công 

nghệ. 

(2) Địa chỉ, thông tin liên lạc của (1). 

(3) Công nghệ đề nghị cấp phép; Lĩnh vực công nghệ theo chức năng quản lý của các Bộ, ngành. 

(4) Trường hợp là cá nhân, phải cung cấp thông tin cá nhân gồm: Căn cước công dân/Hộ chiếu (còn 

thời hạn theo quy định) số …….. ngày cấp: ………… nơi cấp: ……………… 

(5) Ghi rõ tên hình thức, cơ sở thực hiện hình thức chuyển giao theo quy định nào của pháp luật. 

(6) Ghi rõ tên phương thức, cơ sở thực hiện phương thức chuyển giao theo quy định nào của pháp luật. 

(7) Ghi cụ thể giá của từng nội dung chuyển giao công nghệ. 

(8) Ghi rõ tên phương thức, cơ sở thực hiện phương thức thanh toán theo quy định nào của pháp 

luật. 

(9) Tổng số lượng sản phẩm (đơn vị) dự kiến do công nghệ được chuyển giao sản xuất ra. 

(10) Tính theo số lượng hoặc giá trị trong một năm. 

(11) Nộp một trong hai trường hợp, bản dịch công chứng tiếng Việt hoặc bản gốc/bản sao chứng 

thực hợp đồng bằng tiếng Việt. 

(12) Đối với Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư/ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy phép 

kinh doanh,... của các bên tham gia chuyển giao công nghệ, nếu cơ quan tiếp nhận không khai thác được 

thông tin hoặc doanh nghiệp chưa có, chưa cập nhật đầy đủ thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ 

liệu chuyên ngành thì vẫn phải cung cấp để bảo đảm đủ căn cứ xem xét, giải quyết hồ sơ. 

(13) Đối với Căn cước công dân/hộ chiếu còn thời hạn của cá nhân tham gia chuyển giao công nghệ, 

nếu cơ quan tiếp nhận không khai thác được thông tin hoặc doanh nghiệp chưa có, chưa cập nhật đầy đủ 

thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành thì vẫn phải cung cấp để bảo đảm đủ căn 

cứ xem xét, giải quyết hồ sơ. 

(14) Trường hợp công nghệ được tạo ra bằng vốn nhà nước hoặc sử dụng vốn nhà nước để mua công 

nghệ. 

(15) Tài liệu giải trình việc đáp ứng điều kiện sử dụng công nghệ theo quy định của pháp luật có liên 

quan. 

(16) Trường hợp là cá nhân chỉ cần ký, ghi rõ họ tên. 
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3. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ (trừ trường 

hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) (Mã TTHC: 

2.002248). 

Trình tự thực hiện  

- Tổ chức, cá nhân (Bên nhận công nghệ) trong trường hợp 

chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam, chuyển 

giao công nghệ trong nước hoặc bên giao công nghệ trong 

trường hợp chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước 

ngoài thay mặt các bên gửi hồ sơ đăng ký chuyển giao công 

nghệ đến cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký chuyển giao công nghệ.  

- Cơ quan chuyên môn về khoa học công nghệ thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh xem xét hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, trong thời 

hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan 

có thẩm quyền có văn bản đề nghị bên đăng ký chuyển giao 

công nghệ bổ sung hồ sơ. Bên đăng ký chuyển giao công 

nghệ có trách nhiệm bổ sung hồ sơ trong thời hạn 30 ngày 

kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị bổ sung hồ sơ. Cơ 

quan có thẩm quyền kết thúc việc xử lý hồ sơ khi quá thời 

hạn mà bên đăng ký chuyển giao công nghệ chưa nộp hồ sơ 

bổ sung;  

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

hồ sơ đầy đủ theo quy định tại khoản 3 Điều 31 Luật số 

07/2017/QH14, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 

Luật số 115/2025/QH15, cơ quan có thẩm quyền quy định 

tại Điều 21 Nghị định 101/2026/NĐ-CP cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký chuyển giao công nghệ; 

+ Trường hợp hồ sơ có nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung, 

trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ 

sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền có văn bản đề nghị 

bên đăng ký chuyển giao công nghệ sửa đổi, bổ sung; 

+ Trường hợp từ chối, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền 

phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Cách thức thực 

hiện 

Thực hiện thông qua một trong các cách thức sau: 

- Nộp trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia 

(https://dichvucong.gov.vn) hoặc ứng dụng định danh quốc 

gia. 

- Nộp qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp tỉnh (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh). 

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh). 

Thành phần, số 

lượng hồ sơ  

- Thành phần hồ sơ bao gồm: 

a) Văn bản đề nghị đăng ký chuyển giao công nghệ; 

https://dichvucong.gov.vn/
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b) Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực văn bản giao kết 

chuyển giao công nghệ thể hiện nội dung theo quy định tại 

Điều 23 của Luật số 07/2017/QH14; trường hợp không có văn 

bản giao kết bằng tiếng Việt thì phải có bản dịch sang tiếng 

Việt và được công chứng hoặc chứng thực. 

 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Thời hạn giải 

quyết 

5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ 

Đối tượng thực 

hiện thủ tục hành 

chính 

Tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp phải đăng ký chuyển giao 

công nghệ 

Cơ quan thực 

hiện thủ tục hành 

chính 

Cơ quan chuyên môn về khoa học công nghệ thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

Kết quả thực 

hiện thủ tục hành 

chính 

Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ 

Phí, lệ phí (nếu 

có) 

Đối với các hợp đồng chuyển giao công nghệ đăng ký lần đầu 

thì phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ được tính 

theo tỷ lệ bằng 0,1% (một phần nghìn) tổng giá trị của hợp 

đồng chuyển giao công nghệ nhưng tối đa không quá 10 (mười) 

triệu đồng và tối thiểu không dưới 05 (năm) triệu đồng. 

Tên mẫu đơn, 

mẫu tờ khai (nếu 

có và đính kèm) 

Đơn đăng ký chuyển giao công nghệ theo Mẫu số 4.1 tại Phụ 

lục kèm theo Thông tư số 09/2026/TT-BKHCN. 

Yêu cầu, điều 

kiện thực hiện 

thủ tục hành 

chính (nếu có)  

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ký văn bản giao kết 

chuyển giao công nghệ, bên có nghĩa vụ thực hiện việc đăng 

ký chuyển giao công nghệ gửi 01 bộ hồ sơ đến cơ quan thực 

hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ 

đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ 

Căn cứ pháp lý 

của thủ tục hành 

chính 

- Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19 

tháng 6 năm 2017; 

- Luật Chuyển giao công nghệ số 115/2025/QH15 ngày 10 

tháng 12 năm 2025; 

- Nghị định số 101/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để 

hướng dẫn thi hành Luật Chuyển giao công nghệ; 

- Thông tư số 169/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ; 

- Thông tư số 09/2026/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2026 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định biểu mẫu 
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phục vụ thẩm định công nghệ, đăng ký, cấp phép chuyển giao 

công nghệ, chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh 

giá, giám định công nghệ và báo cáo tình hình thực hiện. 
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Mẫu số 4.1 

09/2026/TT-BKHCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tỉnh (thành phố), ngày ... tháng ... năm... 

ĐƠN ĐĂNG KÝ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ  

(Áp dụng cho đăng ký lần đầu) 

 

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ 

(hoặc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh/thành phố………) 

I. CÁC BÊN THAM GIA CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 

1. Bên giao công nghệ:………………………………………………………… 

- Địa chỉ: ………………………………..…………………..…………. 

- Điện thoại (tel): ……………………Email: …………………..……... 

- Fax:……….….……………………..Website:..……………….…......... 

- Người đại diện: ……….. Chức danh:…….. CCCD/Hộ chiếu:………… 

- Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính:………………………………… 

- Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy 

chứng nhận đầu tư số ……….. Cơ quan cấp: ……… cấp ngày ……….. tại … 

2. Bên nhận công nghệ: 

- Tên (tổ chức, cá nhân):………………………………………………… 

- Địa chỉ: ………………………………..…………………..………… 

- Điện thoại (tel): …………………… Email: ………………….…….... 

- Fax:……….….……………………..Website:..……………….…......... 

- Người đại diện: ………….. Chức danh:…….. CCCD/Hộ chiếu:……… 

- Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính:………………………………… 

- Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy 

chứng nhận đầu tư số …….. Cơ quan cấp: ………cấp ngày ……… tại …….… 

II. NỘI DUNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 

1. Công nghệ chuyển giao 

- Tên công nghệ:………………………………………………….…… 

- Lĩnh vực công nghệ chuyển giao:……………………………………… 

- Thời hạn văn bản thỏa thuận chuyển giao công nghệ:………………… 



97  

2. Đối tượng công nghệ chuyển giao 

Bí quyết kỹ thuật, bí quyết công nghệ □ 

Phương án, quy trình công nghệ; giải pháp, thông số, bản vẽ, sơ đồ 

kỹ thuật; công thức, phần mềm máy tính, thông tin dữ liệu 
□ 

Giải pháp hợp lý hóa sản xuất, đổi mới công nghệ □ 

Máy móc, thiết bị đi kèm các đối tượng nêu trên □ 

Chuyển giao quyền đối với các đối tượng sở hữu 

công nghiệp 

Số văn bằng bảo hộ:... (số, ngày cấp, ngày gia 

hạn) hoặc số đơn đăng ký đối tượng sở hữu công 

nghiệp: ….(trường hợp chưa được cấp văn bằng 

bảo hộ) 

- Số giấy chứng nhận chuyển giao quyền sở 

hữu/quyền sử dụng đối tượng sở hữu công 

nghiệp:... (số, ngày cấp, ngày gia hạn) 

Sáng chế □ 

Giải pháp hữu ích □ 

Kiểu dáng công 

nghiệp 
□ 

3. Hình thức chuyển giao công nghệ 

Chuyển giao công nghệ độc lập □ 

Dự án đầu tư □ 

Góp vốn bằng công nghệ Vào dự án đầu tư □ 

Hình thức khác (nếu có) □ 

Nhượng quyền thương mại □ 

Chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ □ 

Mua bán máy móc, thiết 

bị đi kèm đối tượng công 

nghệ chuyển giao 

Theo hợp đồng mua bán độc lập □ 

Theo dự án đầu tư □ 

Hình thức khác (ghi tên hình thức khác nếu có) □ 

4. Phương thức chuyển giao công nghệ 
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Chuyển giao tài liệu về công nghệ, quy trình quản lý chất lượng, tiêu 

chuẩn, thông số kỹ thuật liên quan 
□ 

Đào tạo □ 

Cử chuyên gia tư vấn kỹ thuật □ 

Chuyển giao máy móc, thiết bị đi kèm đối tượng công nghệ và theo 

các phương thức: Chuyển giao tài liệu về công nghệ; đào tạo; cử 

chuyên gia tư vấn kỹ thuật. 

□ 

Phương thức chuyển giao khác (ghi tên phương thức khác nếu có) □ 

5. Phạm vi quyền chuyển giao công nghệ 

Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghệ □ 

 

Được quyền chuyển giao tiếp quyền sử 

dụng công nghệ cho tổ chức, cá nhân 

khác 

□ 

Chuyển giao quyền sử 

dụng công nghệ 

Không được quyền chuyển giao tiếp 

quyền sử dụng công nghệ 
□ 

Chuyển giao độc quyền sử dụng công 

nghệ 
□ 

Chuyển giao không độc quyền sử dụng 

công nghệ 
□ 

6. Giá trị chuyển giao công nghệ 

TT Nội dung Giá trị 

1 

Bí quyết kỹ thuật, bí quyết công nghệ; phương án, quy trình 

công nghệ; giải pháp, thông số, bản vẽ, sơ đồ kỹ thuật; công 

thức, phần mềm máy tính, thông tin dữ liệu; giải pháp hợp lý 

hóa sản xuất, đổi mới công nghệ 

  

2 
Chuyển giao quyền đối với các đối 

tượng sở hữu công nghiệp 

Sáng chế   

Giải pháp hữu ích   
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Kiểu dáng công 

nghiệp 
  

3 Đào tạo   

3.1 Đào tạo nước ngoài   

3.2 Đào tạo trong nước   

4 Hỗ trợ kỹ thuật   

5 Máy móc, thiết bị   

Tổng:   

7. Phương thức thanh toán chuyển giao công nghệ 

Trả một lần bằng tiền hoặc hàng hóa □ 

Trả nhiều lần bằng tiền hoặc hàng hóa (số lần………) □ 

Trả theo phần trăm (%) giá bán tịnh □ 

Trả theo phần trăm (%) doanh thu thuần □ 

Trả theo phần trăm (%) lợi nhuận 

Trước thuế của bên nhận □ 

Sau thuế của bên nhận □ 

Phương thức thanh toán khác (nêu tên phương thức) □ 

8. Sản phẩm công nghệ tạo ra: 

- Tên, ký hiệu sản phẩm:…………………………………………………….… 

- Tiêu chuẩn chất lượng (theo TCVN, tiêu chuẩn cơ sở, quốc tế,...):…………… 

- Sản lượng:……………..……………………………………………………… 

- Tỷ lệ xuất khẩu (nếu xác định được):…………………………………………. 

9. Vai trò của công nghệ với ứng phó biến đổi khí hậu (với công nghệ chuyển 

giao trong các chương trình, dự án có mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu) 

Công nghệ hỗ trợ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính □ 

Công nghệ hỗ trợ thích ứng với biến đổi khí hậu □ 
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III. CÁC VĂN BẢN KÈM THEO ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ CHUYỂN 

GIAO CÔNG NGHỆ 

Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực Hợp đồng chuyển giao công 

nghệ bằng tiếng Việt 

□ 

Bản dịch sang tiếng Việt có công chứng hoặc chứng thực đối với 

Hợp đồng chuyển giao công nghệ bằng tiếng ……………..(nước 

ngoài) 

□ 

Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư/ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp/ Giấy phép kinh doanh,... của các bên tham gia chuyển giao công 

nghệ (1) 

□ 

Giấy xác nhận tư cách pháp lý của người đại diện các bên tham gia hợp 

đồng 

□ 

Bản sao chứng thực Văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền 

quyết định đầu tư đối với chuyển giao công nghệ có sử dụng vốn nhà 

nước 

□ 

Giấy ủy quyền (trong trường hợp bên thứ ba được ủy quyền thực 

hiện thủ tục đăng ký chuyển giao công nghệ) 

□ 

Thuyết minh cơ bản về công nghệ □ 

Chúng tôi xin cam kết các thông tin được nêu trên đây là đúng sự thực và 

nội dung hợp đồng tuân thủ các quy định của pháp luật, nếu sai chúng tôi xin 

chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. 

  TM. CÁC BÊN 

BÊN NHẬN 

(Trong trường hợp chuyển giao công 

nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam hoặc 

chuyển giao công nghệ trong nước) 

hoặc 

BÊN GIAO 

(Trong trường hợp chuyển giao công 

nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài) 

 

(1) Đối với Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư (hoặc Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 

Giấy phép kinh doanh,...) của các bên tham gia chuyển giao công nghệ, trường hợp cơ quan tiếp 
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nhận không khai thác được thông tin hoặc doanh nghiệp chưa có, chưa cập nhật đầy đủ thông tin 

trên cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành thì vẫn phải cung cấp để bảo đảm đủ căn cứ 

xem xét, giải quyết hồ sơ. 

Lưu ý: Đối với ô trống □, nếu có (hoặc đúng) thì đánh dấu “√” vào trong ô trống. 
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4. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung 

chuyển giao công nghệ (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học 

và Công nghệ) (Mã TTHC: 2.002249). 

Trình tự thực hiện  

- Tổ chức, cá nhân (Bên nhận công nghệ) trong trường hợp 

chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam, chuyển 

giao công nghệ trong nước hoặc bên giao công nghệ trong 

trường hợp chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước 

ngoài thay mặt các bên gửi hồ sơ đăng ký chuyển giao công 

nghệ đến cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký chuyển giao công nghệ.  

- Cơ quan chuyên môn về khoa học công nghệ thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh xem xét hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, trong thời 

hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan 

có thẩm quyền có văn bản đề nghị bên đăng ký chuyển giao 

công nghệ bổ sung hồ sơ. Bên đăng ký chuyển giao công 

nghệ có trách nhiệm bổ sung hồ sơ trong thời hạn 30 ngày 

kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị bổ sung hồ sơ. Cơ 

quan có thẩm quyền kết thúc việc xử lý hồ sơ khi quá thời 

hạn mà bên đăng ký chuyển giao công nghệ chưa nộp hồ sơ 

bổ sung;  

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

hồ sơ đầy đủ theo quy định tại khoản 3 Điều 31 Luật số 

07/2017/QH14, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 

Luật số 115/2025/QH15, cơ quan có thẩm quyền quy định 

tại Điều 21 Nghị định 101/2026/NĐ-CP cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký chuyển giao công nghệ; 

+ Trường hợp hồ sơ có nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung, 

trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ 

sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền có văn bản đề nghị 

bên đăng ký chuyển giao công nghệ sửa đổi, bổ sung; 

+ Trường hợp từ chối, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền 

phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Cách thức thực 

hiện 

Thực hiện thông qua một trong các cách thức sau: 

- Nộp trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia 

(https://dichvucong.gov.vn) hoặc ứng dụng định danh quốc 

gia. 

- Nộp qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp tỉnh (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh). 

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh). 

https://dichvucong.gov.vn/
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Thành phần, số 

lượng hồ sơ  

- Thành phần hồ sơ bao gồm: 

a) Văn bản đề nghị đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung 

chuyển giao công nghệ; 

b) Bản gốc bằng tiếng Việt hoặc bản sao có chứng thực văn 

bản gia hạn, sửa đổi, bổ sung; trường hợp không có văn bản 

bằng tiếng Việt thì phải có bản dịch sang tiếng Việt và được 

công chứng hoặc chứng thực. 

 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Thời hạn giải 

quyết 

5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ 

Đối tượng thực 

hiện thủ tục hành 

chính 

Tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp phải đăng ký chuyển giao 

công nghệ 

Cơ quan thực 

hiện thủ tục hành 

chính 

Cơ quan chuyên môn về khoa học công nghệ thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh xem xét hồ sơ. 

Kết quả thực 

hiện thủ tục hành 

chính 

Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi bổ sung chuyển giao 

công nghệ 

Phí, lệ phí (nếu 

có) 

Đối với các hợp đồng chuyển giao công nghệ đề nghị đăng ký 

sửa đổi, bổ sung thì phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công 

nghệ được tính theo tỷ lệ bằng 0,1% (một phần nghìn) tổng giá 

trị của hợp đồng sửa đổi, bổ sung nhưng tối đa không quá 05 

(năm) triệu đồng và tối thiểu không dưới 03 (ba) triệu đồng. 

Tên mẫu đơn, 

mẫu tờ khai (nếu 

có và đính kèm) 

Đơn đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao 

công nghệ theo Mẫu số 4.3 tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 

09/2026/TT-BKHCN. 

Yêu cầu, điều 

kiện thực hiện 

thủ tục hành 

chính (nếu có)  

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ký văn bản giao kết 

chuyển giao công nghệ, bên có nghĩa vụ thực hiện việc đăng 

ký chuyển giao công nghệ gửi 01 bộ hồ sơ đến cơ quan thực 

hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ 

đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ 

Căn cứ pháp lý 

của thủ tục hành 

chính 

- Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19 

tháng 6 năm 2017; 

- Luật Chuyển giao công nghệ số 115/2025/QH15 ngày 10 

tháng 12 năm 2025; 

- Nghị định số 101/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để 

hướng dẫn thi hành Luật Chuyển giao công nghệ; 

- Thông tư số 169/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ; 
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- Thông tư số 09/2026/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2026 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định biểu mẫu 

phục vụ thẩm định công nghệ, đăng ký, cấp phép chuyển giao 

công nghệ, chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh 

giá, giám định công nghệ và báo cáo tình hình thực hiện. 
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Mẫu số 4.3 

...../2026/TT-BKHCN 

………………(1) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: …./…. Tỉnh (thành phố), ngày… tháng...năm… 

  

ĐƠN ĐĂNG KÝ GIA HẠN, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  

NỘI DUNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 

Kính gửi: ………..(2) 

Tên tổ chức, cá nhân: …………………………………………………(1) 

Địa chỉ: …………….. Số điện thoại: ……………. Email: ……………(3) 

Đề nghị ……….(2) xem xét, cấp đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội 

dung chuyển giao công nghệ như sau: 

I. Các Bên tham gia chuyển giao công nghệ 

1. Bên giao công nghệ: 

- Tên (tổ chức, cá nhân)(5): ……………………………………………… 

- Địa chỉ: ………………………………..…………………..………… 

- Điện thoại (tel): ……………………… Email: …………………..…… 

- Fax:……….….……………………Website:..……………….…......... 

- Người đại diện: ………….Chức danh:…….. CCCD/Hộ chiếu:……… 

- Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính:………………………………… 

- Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy 

chứng nhận đầu tư số …….. Cơ quan cấp: ……… cấp ngày ….…….. tại ……. 

2. Bên nhận công nghệ: 

- Tên (tổ chức, cá nhân)(5): ……………………………………………… 

- Địa chỉ: ……………………………………………………...………… 

- Điện thoại (tel): ………………….…..Email:. ..…………….………… 

- Fax: ……………………………..... Website: ………………………… 

- Người đại diện: ……….. Chức danh:…….. CCCD/Hộ chiếu:………… 

- Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính:………………………………… 

- Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy 

chứng nhận đầu tư số ………Cơ quan cấp: ……… cấp ngày ……….. tại …… 
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II. Nội dung chuyển giao công nghệ(4) 

1. Giấy chứng nhận đăng ký số …… ngày .... tháng ... năm do …….(tên 

cơ quan cấp đăng ký) cấp. 

2. Tên công nghệ: …………………………. Lĩnh vực: ………………… 

3. Đối tượng công nghệ chuyển giao 

Bí quyết kỹ thuật, bí quyết công nghệ □ 

Phương án, quy trình công nghệ; giải pháp, thông số, bản vẽ, sơ đồ kỹ 

thuật; công thức, phần mềm máy tính, thông tin dữ liệu 
□ 

Giải pháp hợp lý hóa sản xuất, đổi mới công nghệ □ 

Máy móc, thiết bị đi kèm công nghệ chuyển giao □ 

Chuyển giao quyền đối với các đối tượng sở 

hữu công nghiệp 

- Số văn bằng bảo hộ hoặc Số đơn đăng ký đối 

tượng sở hữu công nghiệp (trường hợp chưa 

được cấp văn bằng bảo hộ): ….. (số, ngày cấp, 

gia hạn) 

- Số Giấy chứng nhận chuyển giao quyền sở 

hữu/quyền sử dụng đối tượng sở hữu công 

nghiệp:. (số, ngày cấp, ngày gia hạn) 

Sáng chế □ 

Giải pháp hữu ích □ 

Kiểu dáng công 

nghiệp 
□ 

4. Hình thức chuyển giao công nghệ 

Chuyển giao công nghệ độc lập □ 

Phần chuyển giao 

công nghệ trong 

các trường hợp 

Dự án đầu tư □ 

Góp vốn bằng công nghệ 

Vào dự án đầu tư □ 

Hình thức khác (nếu 

có) 
□ 

Nhượng quyền thương mại □ 

Chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ □ 

Mua bán máy móc, thiết bị 

đi kèm đối tượng công 

nghệ chuyển giao 

Theo hợp đồng mua 

bán độc lập 
□ 

Theo dự án đầu tư □ 
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Hình thức khác (ghi rõ hình thức khác nếu có)(6) □ 

5. Phương thức chuyển giao công nghệ 

Chuyển giao tài liệu về công nghệ, quy trình quản lý chất lượng, tiêu 

chuẩn, thông số kỹ thuật liên quan 
□ 

Đào tạo □ 

Cử chuyên gia tư vấn kỹ thuật □ 

Chuyển giao máy móc, thiết bị đi kèm đối tượng công nghệ và theo 

các phương thức: Chuyển giao tài liệu về công nghệ; đào tạo; cử 

chuyên gia tư vấn kỹ thuật 

□ 

Phương thức chuyển giao khác (nếu có)(7) □ 

6. Quyền chuyển giao công nghệ 

Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghệ □ 

Chuyển giao 

quyền sử 

dụng công 

nghệ 

Được quyền chuyển giao tiếp quyền sử dụng công 

nghệ cho tổ chức, cá nhân khác 
□ 

Không được quyền chuyển giao tiếp quyền sử dụng 

công nghệ cho tổ chức, cá nhân khác 
□ 

Chuyển giao độc quyền sử dụng công nghệ □ 

Chuyển giao không độc quyền sử dụng công nghệ □ 

7. Sản phẩm công nghệ tạo ra: 

- Tên, ký hiệu sản phẩm; 

- Tiêu chuẩn chất lượng (theo TCVN, QCVN, tiêu chuẩn quốc tế,...); 

- Sản lượng(8); 

- Tỷ lệ xuất khẩu(9). 

8. Giá, phương thức thanh toán chuyển giao công nghệ: 

- Giá chuyển giao; 

- Phương thức thanh toán; 

- Chi phí đã thanh toán đến thời điểm đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung. 

9. Thời gian thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ 

10. Thời hạn còn lại của hợp đồng chuyển giao công nghệ 
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11. Số lần gia hạn, sửa đổi, bổ sung chuyển giao công nghệ 

- Gia hạn, sửa đổi, bổ sung lần 1: 

+ Nội dung; 

+ Số Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung. 

- Gia hạn, sửa đổi, bổ sung lần ...: 

+ Nội dung; 

+ Số Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung. 

III. Nội dung đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung 

1. Nội dung đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung: (nêu cụ thể đối với từng 

nội dung gia hạn, sửa đổi, bổ sung) 

2. Lý do gia hạn, sửa đổi, bổ sung: (nêu cụ thể đối với từng nội dung gia 

hạn, sửa đổi, bổ sung) 

3. Giá chuyển giao (nếu có)(10) 

V. Các văn bản kèm theo đơn đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung 

Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực văn bản thỏa thuận gia hạn, sửa 

đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ bằng tiếng Việt(11) 
□ 

Bản dịch sang tiếng Việt có công chứng hoặc chứng thực đối với văn 

bản thỏa thuận gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công 

nghệ bằng tiếng ……. (nước ngoài)(11) 

□ 

Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hợp đồng chuyển giao công nghệ 

được gia hạn, sửa đổi, bổ sung bằng tiếng Việt(12) 
□ 

Bản dịch sang tiếng Việt có công chứng hoặc chứng thực đối với hợp 

đồng chuyển giao công nghệ được gia hạn, sửa đổi, bổ sung bằng 

tiếng…. (nước ngoài) 

□ 

Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư/ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp/  Giấy phép kinh doanh,... của các bên tham gia chuyển giao công 

nghệ(13) 

□ 

Chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu còn thời hạn 

theo quy định dành cho cá nhân của các bên tham gia chuyển giao công 

nghệ(14) 

□ 

Bản sao chứng thực văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền 

quyết định đầu tư đối với chuyển giao công nghệ có sử dụng vốn nhà 

nước 

□ 
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Bản gốc Giấy ủy quyền (trong trường hợp bên thứ ba được ủy quyền 

thực hiện thủ tục đề nghị đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung 

chuyển giao công nghệ) 

□ 

Thuyết minh về công nghệ chuyển giao □ 

Thay mặt các Bên tham gia chuyển giao công nghệ ……(1) xin chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của các nội dung được 

nêu trên đây và tài liệu kèm theo. Nếu được ……..(15), các bên tham gia chuyển 

giao công nghệ cam kết tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về chuyển 

giao công nghệ. 

  ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN(1) 

(Chữ ký, tên, chức vụ người ký và đóng 

dấu)(16) 

Ghi chú: 
(1) Bên giao công nghệ trong trường hợp chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài; 

Bên nhận công nghệ trong trường hợp chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam và chuyển 

giao công nghệ trong nước; Bên thứ ba được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ 

sung nội dung chuyển giao công nghệ. 

(2) Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ. 

(3) Địa chỉ, thông tin liên lạc của (1). 

(4) Tổ chức, cá nhân đề nghị đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công 

nghệ thực hiện kê khai thông tin như sau: 

- Trường hợp 1: Trường hợp trước ngày 01 tháng 7 năm 2018, tổ chức, cá nhân đã đăng ký 

hợp đồng chuyển giao công nghệ tại cơ quan đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, 

bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ thì không bắt buộc phải kê khai thông tin tại Mục này. 

- Trường hợp 2: Trường hợp trước ngày 01 tháng 7 năm 2018, tổ chức, cá nhân chưa đăng ký 

hợp đồng chuyển giao công nghệ hoặc đã đăng ký tại cơ quan không phải là cơ quan mà tổ chức, cá 

nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ 

thì phải kê khai đầy đủ các nội dung yêu cầu tại Mục này. 

(5) Trường hợp là cá nhân phải cung cấp thông tin cá nhân gồm: Căn cước công dân/Hộ chiếu 

(còn thời hạn theo quy định) số …ngày cấp: …..nơi cấp: …… 

(6) Ghi rõ tên hình thức, cơ sở thực hiện hình thức chuyển giao theo quy định nào của pháp luật. 

(7) Ghi rõ tên phương thức, cơ sở thực hiện phương thức chuyển giao theo quy định nào của 

pháp luật. 

(8) Tổng số lượng sản phẩm (đơn vị) do công nghệ được chuyển giao sản xuất ra theo nội 

dung chuyển giao công nghệ được đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung. 

(9) Tính theo số lượng hoặc giá trị trong một năm (năm thực hiện gia hạn, sửa đổi, bổ sung 

hoặc năm trước liền kề năm thực hiện gia hạn, sửa đổi, bổ sung). 

(10) Trường hợp có thay đổi về giá chuyển giao công nghệ, đề nghị nêu cụ thể giá đối với 

từng nội dung gia hạn, sửa đổi, bổ sung và phương thức thanh toán tương ứng với mỗi nội dung đó. 

(11) Nộp một trong hai bản, bản dịch công chứng tiếng Việt hoặc bản gốc/bản sao chứng thực 

hợp đồng bằng tiếng Việt. 

(12) Trong trường hợp trước ngày 01 tháng 4 năm 2018, tổ chức, cá nhân chưa đăng ký hợp 

đồng chuyển giao công nghệ hoặc đã đăng ký tại cơ quan không phải là cơ quan mà tổ chức, cá nhân 

đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ. 

(13) Đối với Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư/ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy 

phép kinh doanh,... của các bên tham gia chuyển giao công nghệ, nếu cơ quan tiếp nhận không khai 

thác được thông tin hoặc doanh nghiệp chưa có, chưa cập nhật đầy đủ thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc 

gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành thì vẫn phải cung cấp để bảo đảm đủ căn cứ xem xét, giải quyết hồ sơ. 
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(4) Đối với Căn cước công dân/hộ chiếu còn thời hạn theo quy định dành cho cá nhân của các 

bên tham gia chuyển giao công nghệ, nếu cơ quan tiếp nhận không khai thác được thông tin hoặc 

doanh nghiệp chưa có, chưa cập nhật đầy đủ thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành thì vẫn phải cung cấp bản giấy để bảo đảm đủ căn cứ xem xét, giải quyết hồ sơ. 

(15) Ghi “gia hạn nội dung chuyển giao công nghệ” trong trường hợp đăng ký gia hạn nội 

dung chuyển giao công nghệ; Ghi “sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ” trong trường 

hợp đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ. 

(16) Trường hợp là cá nhân chỉ cần ký, ghi rõ họ tên. 
 

 

 

* Chữ in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung. 

 

 


